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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 

BÁO CÁO 

KẾT QUẢ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH CHO NĂM 2024 

 

I. THÔNG TIN CỦA CƠ SỞ PHẢI THỰC HIỆN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH  

1. Tên cơ sở, địa chỉ, giấy phép kinh doanh 

STT Nội dung 

1 Tên cơ sở: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG 

2 Địa chỉ trụ sở:  
Số 434/1 đường Bắc Kạn, phường Phan Đình 

Phùng, tỉnh Thái Nguyên 

3 Mã số thuế: 4600305723 

4 
Giấy phép kinh 

doanh: 

Mã số doanh nghiệp: 4600305723 

Đăng ký lần đầu: ngày 02 tháng 01 năm 2003 

Đăng ký thay đổi lần thứ: 39, ngày 14 tháng 08 năm 

2025 

5 Năm hoạt động: 2003 

6 

Thông tin liên hệ 

Họ và tên: Phạm Trường Xuân 

Bộ phận: Quản lý thiết bị - an toàn 

Điện thoại: 0979 565 672 

Email: truongxuan@tng.vn 

2. Thông tin về người đại diện của cơ sở trước pháp luật 

STT Nội dung 

1 Người đại diện: Trần Minh Hiếu  

2 Chức danh: Tổng giám đốc 

3 Quốc tịch: Việt Nam 
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3. Thông tin về lĩnh vực hoạt động kinh doanh, sản xuất 

STT Thông tin Mô tả 

1 Lĩnh vực kinh doanh, sản xuất: 

Sản xuất sản phẩm may xuất khẩu, 

sản xuất bông tấm, sản xuất bao bì 

carton, PE, thêu công nghiệp, in 

công nghiệp, gia công chần bông… 

2 
Số lượng nhân sự của công ty và các 

chi nhánh 
16106 

3 Số giờ làm việc trung bình trong ngày 8 

4 Số ngày làm việc trung bình trong năm 300 

5 
Cơ sở thuộc lĩnh vực kiểm kê khí nhà 

kính 
Ngành Công Thương 

6 Thông tin sơ bộ của Công ty: 
- Năm kiểm kê 2024 

- Thực hiện KK KNK lần thứ 1 
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II. THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ SỐ LIỆU HOẠT 

ĐỘNG CỦA CƠ SỞ  

1. Ranh giới và phạm vi hoạt động của cơ sở  

1.1. Ranh giới của cơ sở 

Ranh giới của cơ sở thể hiện sự phân biệt về lượng phát thải KNK sẽ được đưa 

vào hoặc không được đưa vào kiểm kê, những ranh giới này xác định phần phát thải 

mà cơ sở phải chịu trách nhiệm. Tiêu chuẩn TCVN ISO 14064-1:2025 đã nêu ra các 

cách tiếp cận hợp nhất kiểm kê KNK như sau: 

- Kiểm soát: Giải trình lượng phát thải KNK mà cơ sở có quyền kiểm soát tài chính 

hoặc hoạt động. 

- Chia sẻ vốn chủ sở hữu: Giải trình lượng phát thải KNK của cơ sở dựa trên tỷ lệ 

phần trăm vốn sở hữu của cơ sở đó. 

Để đánh giá chính xác lượng phát thải KNK và xây dựng kế hoạch giảm thiểu 

hiệu quả, chi nhánh đã chọn phương pháp "kiểm soát hoạt động". Phương pháp này 

thực hiện kiểm kê toàn bộ các hoạt động sản xuất, kinh doanh của tất cả 17 chi nhánh 

và văn phòng trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG. Chi tiết thông 

tin về các chi nhánh được trình bày dưới đây: 

Bảng 2.1. Bảng tổng hợp các chi nhánh của Công ty 

STT 
Tên chi nhánh Địa chỉ 

Ngành sản xuất 
chính 

1 Văn phòng Công ty TNG 
Số 434/1 đường Bắc Kạn, 
Phường Phan Đình 
Phùng, Tỉnh Thái Nguyên 

Trụ sở Công ty 

2 
Chi nhánh may Thời trang 
TNG 

Số 160 đường Minh Cầu, 
Phường Phan Đình 
Phùng, Tỉnh Thái Nguyên 

May xuất khẩu 

3 Chi nhánh may Việt Đức Xóm Đồng Xe, Phường 
Quan Triều, Tỉnh Thái 
Nguyên 

May xuất khẩu 

4 Chi nhánh may Việt Thái May xuất khẩu 

5 
Chi nhánh may Đại Từ Xóm Thắng Lợi, Xã La 

Bằng, Tỉnh Thái Nguyên 
May xuất khẩu 

6 Chi nhánh may Sông Công 1 

Khu B, Khu Công Nghiệp 
Sông Công 1, Phường 
Bách Quang, Tỉnh Thái 
Nguyên 

May xuất khẩu 

7 Chi nhánh may Sông Công 2 May xuất khẩu 

8 Chi nhánh may Sông Công 3 May xuất khẩu 

9 Chi nhánh may Sông Công 4 May xuất khẩu 

10 Chi nhánh sản xuất Bông 
Sản xuất bông, 
thêu, chần bông 
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STT 
Tên chi nhánh Địa chỉ 

Ngành sản xuất 
chính 

11 Chi nhánh sản xuất Bao Bì 
Sản xuất bao bì 
carton, PE, in, 
giặt, cắt dây viền 

12 Chi nhánh may Phú Bình 1 

Xã Kha Sơn, Tỉnh Thái 
Nguyên 

May xuất khẩu 

13 Chi nhánh may Phú Bình 2 May xuất khẩu 

14 Chi nhánh may Phú Bình 3 May xuất khẩu 

15 Chi nhánh may Đồng Hỷ 
Xóm Ngòi Chẹo, Xã Nam 
Hòa, Tỉnh Thái Nguyên 

May xuất khẩu 

16 Chi nhánh may Võ Nhai 1 Xóm Cây Bòng, Xã La 
Hiên, Tỉnh Thái Nguyên 

May xuất khẩu 

17 Chi nhánh may Võ Nhai 2 May xuất khẩu 

Phương pháp "kiểm soát hoạt động" này phù hợp với mục tiêu giảm thiểu tác 

động môi trường của cơ sở và đáp ứng các yêu cầu của chính sách môi trường hiện 

hành. Dưới đây là sơ đồ cơ cấu tổ chức của cơ sở: 
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Hình 2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty
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1.2. Phạm vi hoạt động của cơ sở 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG hiện đang đặt trụ sở chính tại Số 

434/1 đường Bắc Kạn, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.  

 

Hình 2.2. Vị trí địa lý trụ sở chính của Công ty 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG hiện đang quản lý và vận hành 

nhiều chi nhánh. Chi tiết tên các chi nhánh, địa chỉ và ngành nghề sản xuất chính của 

mỗi chi nhánh được trình bày tại bảng 2.1 bên trên. 

2. Cơ sở hạ tầng, công nghệ và hoạt động của cơ sở phải thực hiện kiểm kê 

KNK 

2.1. Cơ sở hạ tầng 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG hiện đang quản lý các cơ sở hạ 

tầng được đặt tại nhiều vị trí khác nhau tại Tỉnh Thái Nguyên. Mỗi chi nhánh đều có 

đóng vai trò quan trọng nhất định trong chuỗi hoạt động, vận hành và hỗ trợ kế hoạch 

sản xuất chung của tổng Công ty, bao gồm sản xuất bao bì, in, thêu, chần bông, may… 

Sự phối hợp giữa các chi nhánh này đảm bảo tiến độ hoàn thành mục tiêu một cách 

hiệu quả, an toàn và bền vững. Thông tin về diện tích xây dựng của các chi nhánh 

trong Công ty được trình bày cụ thể tại phụ lục 02 của báo cáo. 
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2.2. Danh mục thiết bị, máy móc 

Để đảm bảo tính minh bạch và đầy đủ, danh sách chi tiết các thiết bị, máy móc 

được các chi nhánh sử dụng trong dây chuyền sản xuất và hệ thống phụ trợ sẽ được 

tổng hợp theo file đính kèm của báo cáo này do số lượng thiết bị, máy móc nhiều. 

2.3. Quy trình công nghệ sản xuất 

2.3.1. Quy trình công nghệ sản xuất của các chi nhánh may mặc 

 Các chi nhánh may mặc thực hiện sản xuất sản phẩm may mặc xuất khẩu đóng 

vai trò quan trọng trong việc đảm bảo vận hành hoạt động kinh doanh của Công ty. 

Đối với từng chi nhánh sẽ gia công các sản phẩm khác nhau, tuy nhiên sơ đồ công 

nghệ sản xuất cơ bản sẽ bao gồm các bước như sau: 

Kho nguyên liệu

Kiểm tra vải

Trải vải

Bộ phận cắt

Bộ phận may

Giặt, sấy, là

Kiểm tra hoàn thiện

Kiểm tra nhãn hàng

Đóng gói

Kiểm tra lần cuối

Xuất xưởng

Phát thải gián 

tiếp CO2tđ

Điện năng 

tiêu thụ

Bộ phận in, thêu

 

Hình 2.3. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất của sản phẩm may mặc 
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Thuyết minh quy trình 

 Tại mỗi đơn hàng, vải được xuất ra từ kho nguyên liệu và được kiểm tra trước 

khi cho lên bàn trải vải để tiến hành cắt. Tại đây, các tấm vải được cắt theo hình dáng 

yêu cầu của đơn hàng để đưa sang xưởng may. Ngoài ra, đối với các sản phẩm hình 

ảnh, logo thì sau khi cắt, các bộ phận của sản phẩm có hình sẽ được chuyển sang 

xưởng in, thêu để tiến hành in, thêu hình cho sản phẩm, sau đó mới được chuyển 

sang xưởng may.  

 Tại xưởng may, công nhân may sẽ tiến hành may các bộ phận sau khi được cắt, 

in, thêu để thành hình sản phẩm theo yêu cầu của đơn hàng. Sau đó tùy theo từng 

sản phẩm mà sẽ được giặt, sấy là để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Sản phẩm sẽ 

được kiểm tra trước khi đóng gói và xuất xưởng. 

Nhận xét:  

Quy trình sản xuất sản phẩm may xuất khẩu của chi nhánh sử dụng toàn bộ năng 

lượng điện lưới để vận hành các thiết bị, máy móc tại tất cả các công đoạn của quy 

trình sản xuất. Đây là nguồn phát thải gián tiếp ra KNK CO2. 

2.3.2. Quy trình công nghệ của sản xuất bông 

 Quy trình sản xuất bông tấm 

Chuẩn bị nguyên liệu

Vào xơ

Trộn xơ, trải xơ

Hê thống phun keo

Kiểm tra thành phẩm

Đóng gói

Nhập kho thành 

phẩm

Là, dàn sấy

Điện năng 

tiêu thụ

Gas LPG

Phát thải gián tiếp 

CO2tđ

Phát thải trực tiếp 

CO2, CH4, N2O

 

Hình 2.4. Quy trình sản xuất bông tấm 
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Thuyết minh quy trình: 

- Chuẩn bị nguyên liệu: Căn cứ vào kế hoạch sản xuất và lệnh xuất vật tư, công 

nhân nhận xơ, keo từ kho nguyên liệu. Ký nhận vào sổ cấp phát nguyên liệu của 

kho nguyên liệu 

- Vào xơ: Căn cứ vào tiêu chuẩn kỹ thuật của mã hàng, công nhân kéo xe nhận 

xơ theo đúng chủng loại và đưa vào từng khoang xơ. 

- Trộn xơ, trải xơ:  Công nhân vận hành cài đặt thông số trên máy carding và vận 

hành theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của trưởng ca. 

- Hệ thống phun keo: Căn cứ vào tiêu chuẩn kỹ thuật, công nhân tiến hành pha 

keo và vận hành máy theo đúng yêu cầu. 

- Là, dàn sấy: Công nhân vận hành cài đặt các chỉ số theo đúng quy trình của 

phòng kỹ thuật về nhiệt độ quả là và tốc độ dàn sấy. 

- Kiểm tra thành phẩm:  Phòng chất lượng kiểm tra chất lượng thành phẩm bông 

(Theo quy trình kiểm tra chất lượng thành phẩm bông). 

- Đóng gói: Công nhân tiến hành cài đặt chiều dài cuộn trên máy cắt theo tiêu 

chuẩn đóng gói. Đóng gói sản phẩm bằng máy đóng gói. Cân trọng lượng và ghi 

đầy đủ thông tin trên bao bì, 

- Nhập kho thành phẩm: Thành phẩm chuyển vào kho, sắp xếp theo quy định 

Nhận xét:  

Quy trình sản xuất bông tấm sử dụng các dạng năng lượng và gây ra phát thải khí 

nhà kính như sau: 

- Gas LPG: Sử dụng làm nhiên liệu cho hệ thống dàn sấy phục vụ quá trình sấy 

sản phẩm, gây phát thải KNK trực tiếp như: CO2, CH4, N2O. 

- Điện lưới: Sử dụng cho toàn bộ các công đoạn sản xuất như: máy carding, máy 

đóng gói... Đây là nguồn phát thải gián tiếp ra KNK CO2. 

 Quy trình công nghệ chần bông 
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Đánh chỉ, suốt

Nhận nguyên phụ liệu

Chạy máy chần

Sửa hàng

Dò kim

Đóng gói

Nhập kho thành 

phẩm

Kiểm tra thành phẩm

Điện năng 

tiêu thụ

Phát thải gián tiếp 

CO2tđ

Quấn vải

 

Hình 2.5. Quy trình công nghệ chần bông 

Thuyết minh quy trình: 

- Quấn vải: Nhận kế hoạch quấn vải từ tổ trưởng sau đó tiến hành quấn vải theo 

bảng màu và mockup. 

- Đánh chỉ, suốt: Nhận kế hoạch làm suốt từ tổ trưởng sau đó tiến hành làm suốt 

theo bảng màu. 

- Nhận nguyên, phụ liệu: Nhận vải từ khu vực quấn vải, nhận chỉ từ kho nguyên 

phụ liệu theo lệnh xuất chỉ, nhận suốt từ khu vực máy suốt, nhận bông từ khu 

vực để bông. 

- Chạy máy chần: Khi đầy đủ kế hoạch, bảng màu, mockup, tiêu chuẩn kỹ thuật, 

nguyên phụ liệu, công nhân tiến hành chạy máy. Trên máy chỉ được để bảng 

màu, tiêu chuẩn kỹ thuật, chỉ của mã đang sản xuất. 

- Sửa hàng: Công nhân sửa hàng tiến hành sửa lại những lỗi như sùi chỉ, bỏ mũi, 

lệch hình… 

- Kiểm tra thành phẩm: Phòng chất lượng kiểm tra chất lượng thành phẩm (Theo 

quy định kiểm tra chất lượng thành phẩm chần). 

+ Trường hợp đạt, chuyển sang khu vực dò kim. 
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+ Trường hợp không đạt, phòng chất lượng đánh dấu những điểm lỗi, chuyển cho 

công nhân sửa hàng để sửa lại. 

- Dò kim: Sản phẩm sau khi hoàn thiện được chuyển sang công đoạn dò kim, tiến 

hành dò kim theo yêu cầu. 

- Đóng gói: Sau khi sửa đạt chất lượng, công nhân tiến hành quấn thành phẩm 

theo tiêu chuẩn và sắp xếp vào khu vực thành phẩm. 

- Nhập kho thành phẩm: Thành phẩm chuyển vào kho, sắp xếp theo quy định. 

Nhận xét:  

Quy trình sản xuất chần bông sử dụng toàn bộ năng lượng điện lưới để vận hành 

các thiết bị, máy móc tại tất cả các công đoạn của quy trình sản xuất. Đây là nguồn 

phát thải gián tiếp ra KNK CO2. 

 Quy trình công nghệ thêu 

Nhận máy

Chạy máy thêu

Kiểm tra thành phẩm

Sửa hàng

Nhập kho thành 

phẩm

Điện năng 

tiêu thụ

Phát thải gián tiếp 

CO2tđ

Nhận nguyên phụ liệu

 

Hình 2.6. Quy trình công nghệ thêu 

Thuyết minh quy trình: 

- Nhận nguyên, phụ liệu: Nhận bán thành phẩm thêu tại khu vực đầu chuyền từ tổ 

trưởng. Nhận phụ liệu (chỉ, mex, băng dính…) tại kho nguyên phụ liệu. 

- Nhận máy: Nhận bàn giao máy thêu đã được lập trình mẫu trên máy bởi kỹ thuật. 

- Chạy máy thêu: Khi đầy đủ kế hoạch, bảng màu, mockup, tiêu chuẩn kỹ thuật, 

nguyên phụ liệu, công nhận tiến hành chạy máy. Trên máy chỉ được để bảng 

màu, tiêu chuẩn kỹ thuật, chỉ của mã đang sản xuất. 

- Kiểm tra thành phẩm: Phòng chất lượng kiểm tra chất lượng thành phẩm (Theo 

quy trình kiểm tra chất lượng thành phẩm thêu). 

- Sửa hàng: Công nhân sửa hàng tiến hành sửa lại những lỗi phòng chất lượng 

đánh dấu. 
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- Nhập kho thành phẩm: Thành phẩm chuyển vào kho, sắp xếp theo quy định. 

Nhận xét:  

Quy trình sản xuất thêu sử dụng toàn bộ năng lượng điện lưới để vận hành các 

thiết bị, máy móc tại tất cả các công đoạn của quy trình sản xuất. Đây là nguồn phát 

thải gián tiếp ra KNK CO2. 

2.3.3. Quy trình công nghệ của sản xuất bao bì 

 

Hình 2.7. Quy trình công nghệ sản xuất bao bì 

Thuyết minh sơ bộ: 

- Chi nhánh tiếp nhận đơn đặt hàng từ khách hàng. 

- Bộ phận kinh doanh xác nhận thông tin và xử lý đơn hàng để chuẩn bị các bước 

tiếp theo như đặt hàng nguyên liệu (giấy carton, mực in, keo…). 

- Khi nguyên liệu về, bộ phận kho kiểm tra chất lượng: nếu đạt thì nhập kho, nếu 

không đạt sẽ trả lại hoặc báo phòng kinh doanh đặt lại. 

- Nguyên liệu đạt yêu cầu sẽ được đưa vào công đoạn chạy sóng cho bao bì carton 

từ giấy nguyên liệu. 

- Tấm carton được định hình theo đúng cấu trúc sóng yêu cầu để đảm bảo độ bền, 

độ cứng. 

- Sau đó được QC (kiểm soát chất lượng) kiểm tra, nếu không đạt sẽ quay trở lại 

quá trình chạy sóng. 

- Đối với các bao bì cần in thì sẽ được thiết kế bản in, tạo bản in bằng máy laser 

và đưa đến dàn phim in để thực hiện in hình ảnh/thông tin lên bề mặt carton, sau 

đó bế (cắt, tạo hình) thùng carton theo khuôn. 

- QC kiểm tra chất lượng in ấn và bế thùng, sản phẩm không đạt sẽ quay lại công 

đoạn trước. 
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- Các tấm carton được dán, ghép thành thùng hoàn chỉnh. 

- Sản phẩm hoàn thiện tiếp tục được QC kiểm tra lần cuối. 

- Thùng carton đạt yêu cầu được nhập kho thành phẩm và xuất cho khách hàng. 

Nhận xét:  

Quy trình sản xuất bao bì carton sử dụng các dạng năng lượng và gây ra phát thải 

khí nhà kính như sau: 

- Than, biomass: Phục vụ cho công đoạn chạy sóng sản xuất bao bì carton, gây 

phát thải KNK trực tiếp như: CO2, CH4, N2O. 

- Điện lưới: Sử dụng để vận hành  hầu hết các thiết bị máy móc trong công đoạn 

sản xuất. Đây là nguồn phát thải gián tiếp ra KNK CO2. 

2.4. Quy trình công nghệ thu gom, quản lý và xử lý chất thải  

Trong năm 2024, tại các chi nhánh trong quá trình hoạt động đã phát sinh các 

loại chất thải như chất thải rắn (bao gồm chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công 

nghiệp, chất thải nguy hại), nước thải và khí thải. Các loại chất thải chủ yếu đến từ 

hoạt động của CBCNV làm việc trong công ty; các hệ thống, thiết bị trong quá trình 

hoạt động sản xuất của Công ty. 

2.4.1. Chất thải rắn 

Chất thải rắn sinh hoạt: Lượng chất thải phát sinh tại chi nhánh sẽ được lưu chứa 

tại các thùng chứa đặt tại các khu vực phát sinh trong các nhà xưởng. Các chi nhánh 

đã hợp đồng với đơn vị có chức năng, đủ điều kiện hoạt động theo quy định thực hiện 

thu gom, vận chuyển đi xử lý chất thải rắn sinh hoạt với tần suất định kỳ theo quy định. 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường: Thiết bị lưu chứa là các thùng chứa đặt 

tại các khu vực phát sinh trong nhà xưởng. Chi nhánh bố trí kho lưu giữ chất thải rắn 

công nghiệp thông thường. Chi nhánh đã hợp đồng với đơn vị có chức năng, đủ điều 

kiện hoạt động theo quy định thực hiện thu gom, vận chuyển đi xử lý chất thải rắn công 

nghiệp thông thường với tần suất theo thực tế phát sinh. 

Chất thải nguy hại: Thiết bị lưu chứa là các thùng chứa có nắp đậy đáp ứng yêu 

cầu quy định của pháp luật (có dán biển cảnh báo, ghi rõ mã chất thải nguy hại, ký 

hiệu và tên từng loại chất thải nguy hại…). Chi nhánh bố trí khu lưu chứa chất thải 

nguy hại, có kết cấu các kho tường xây, sàn bê tông xi măng, có biển dấu hiệu cảnh 

báo, có trang, thiết bị phòng ngừa ứng phó sự cố… đáp ứng yêu cầu quy định theo 

pháp luật. Chi nhánh đã hợp đồng với đơn vị có chức năng, đủ điều kiện hoạt động 

theo quy định thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại. 

Chi tiết các tổ chức, đơn vị tiếp nhận và xử lý CTR như bảng sau: 
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Bảng 2.2. Bảng các tổ chức, đơn vị tiếp nhận và xử lý CTR cho Công ty 

STT Nhóm CTR Tổ chức tiếp nhận và xử lý CTR 

I Đối với chất thải rắn sinh hoạt 

1 Chi nhánh TNG Việt Đức Chi nhánh VSMT - Công ty CP Môi trường và 

công trình đô thị Thái Nguyên 

2 Chi nhánh may Việt Thái Chi nhánh VSMT - Công ty CP Môi trường và 

công trình đô thị Thái Nguyên 

3 Nhà máy may TNG Sông 

Công 

Công ty TNHH Phát triển hạ tầng khu CN Thái 

Nguyên 

4 Nhà máy Phụ trợ TNG 

Sông Công 

Công ty TNHH Phát triển hạ tầng khu CN Thái 

Nguyên 

5 Nhà máy TNG Phú Bình Trạm dịch vụ cấp nước và môi trường huyện 

Phú Bình 

6 Chi nhánh may Đại Từ Ban quản lý vệ sinh môi trường Đại Từ 

7 Trung tâm thời trang TNG Chi nhánh VSMT - Công ty CP Môi trường và 

công trình đô thị Thái Nguyên 

8 Nhà máy TNG Đông Hỷ Hợp tác xã môi trường Nhất Tâm 

9 Nhà máy TNG Võ Nhai Hợp tác xã Vệ sinh môi trường Phú Cường 

II Đối với chất thải công nghiệp thông thường 

1 Các chi nhánh của Công ty Công ty TNHH Hồng Ngọc  

II Đối với chất thải nguy hại 

1 Các chi nhánh của Công ty 
Công ty TNHH Môi trường Anh Đăng và  

Công ty TNHH Môi trường Sông Công  

2.4.2. Hệ thống xử lý nước thải 

 Xử lý nước thải bằng bể tự hoại 3 ngăn:  

Lượng nước thải phát sinh của các chi nhánh đến từ các hoạt động sinh hoạt 

của CBCNV làm việc trong Công ty, sẽ được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trước khi 

dẫn vào hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

Đối với chi nhánh Việt Thái, Việt Đức, Sông Công 1, Sông Công 2, Sông Công 

3, Sông Công 4, may Thời Trang và văn phòng Công ty sẽ tiến hành xử lý nước thải 

trực tiếp bằng hệ thống bể tự hoại 03 ngăn, sau đó nước thải được vận chuyển ra hệ 

thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp để tiếp tục xử lý. 
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Hình 2.8. Sơ đồ bể tự hoại ba ngăn 

Nguyên lý hoạt động: 

Bể tự hoại có dạng hình chữ nhật 3 ngăn, nước thải từ các khu vệ sinh dẫn về 

bể tự hoại và lần lượt đi qua các ngăn trong bể. Ngăn đầu tiên có chức năng tách chất 

rắn ra khỏi nước thải. Nước thải và cặn lơ lửng theo dòng chảy sang ngăn thứ 2. Ở 

ngăn này, cặn lắng xuống đáy, vi sinh vật kỵ khí phát triển mạnh phân hủy các chất 

hữu cơ trong nước.  

Nhận xét:  

Các chi nhánh xử lý nước thải sinh hoạt sơ bộ bằng bể tự hoại, những sản phẩm 

cuối cùng của quá trình lên men là: cồn, các axit, H2, CH4, lượng N2O được xác định 

phát thải bằng 0 (Bảng 6.8a, trang 39, chương 6, tập 5, IPCC 2019). Vì vậy, trong kỳ 

kiểm kê lần này sẽ thực hiện tính toán phát thải khí CH4 từ hệ thống xử lý bể tự hoại. 

 Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý: 

Các chi nhánh sản xuất bông và sản xuất bao bì sau khi xử lý sơ bộ sẽ đến trạm 

xử lý nước thải tập trung bằng phương pháp hóa lý. 

 Tóm tắt quy trình công nghệ:  

Nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ → Hệ thống thu gom → Hố gom → Bể điều hòa 

→ Cụm hóa lý 1 (Ngăn keo tụ số 1 → Ngăn tạo bông số 1 → Ngắn lắng 1) → Cụm 

hóa lý 2 (Ngăn AOPs → Ngăn tiền keo tụ → Ngăn keo tụ số 2 → Ngăn tạo bông số 

2 → Ngăn lắng 2) → Bể trung gian → Cụm lọc áp lực → Nước thải sau xử lý đạt 

QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B) → Hệ thống thu gom → Đấu nối về hệ thống XLNT 

tập trung của Khu công nghiệp. 

Hóa chất sử dụng: Polymer, phèn sắt (FeSO4.7H2O) 98%, NaOH 99%, H2SO4 98%. 

Nhận xét: 

Theo hướng dẫn IPCC, chỉ trong quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp xử 

lý kỵ khí và xử lý Nitơ trong nước thải bằng phương pháp sinh học (ứng dụng các vi 

sinh vật xử lý nước thải) thì các khí nhà kính như CH4 và N2O sẽ phát sinh. Như vậy, 

đối với hệ thống XLNT tập trung bằng phương pháp hóa lý sẽ không phát thải trực tiếp 

khí nhà kính mà chỉ phát thải gián tiếp KNK CO2 từ việc sử dụng điện lưới để vận hành 
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các thiết bị, máy móc. Đây là nguồn phát thải gián tiếp và sẽ được tính toán trong 

lượng tiêu thụ điện lưới của các chi nhánh. 

 Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học: 

Các chi nhánh như Đồng Hỷ, Đại Từ, Phú Bình 1, Phú Bình 2, Phú Bình 3, Võ 

Nhai 1 và Võ Nhai 2 sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại sẽ tiến hành xử nước nước 

thải bằng phương pháp sinh học.  

Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải của các chi nhánh này như sau: 

 

Hình 2.9. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sinh học 

Thuyết minh công nghệ: 

Nước thải từ các khu vực được chảy về bể gom qua đường ống tự chảy. Sau đó 

được bơm lên bể điều hoà. Nước từ bể điều hoà sau đó được bơm sang bể xử lý sinh 

học thiếu khí. Lưu lượng bơm được khống chế để lượng nước luôn duy trì đều ở các 

thời điểm trong ngày. 

Bể sinh học thiếu khí được thiết kế để duy trì nồng độ DO trong nước nhỏ hơn 

hoặc bằng 0,5mg/l. Đây là môi trường thích hợp để vi sinh vật tồn tại ở môi trường 

thiếu khí. 
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Nước thải sau khi qua bể thiếu khí sẽ tự chảy sang bể xử lý sinh học hiếu khí. 

Dưới đáy bể này được lắp hệ thống phân phối khí dạng bọt mịn nhằm mục đích cung 

cấp oxy cho quá trình phát triển của vi sinh vật qua đó làm tăng hiệu quả xử lý các 

chất hữu cơ hoà tan có trong nước thải.  

Đồng thời hệ thống sục khí đáy bể còn có chức năng là khuấy trộn đều nước thải 

với lượng bùn tuần hoàn về. 

Nước sau khi xử lý sinh học được đưa sang bể lắng thứ cấp, tại đây hỗn hợp 

bùn, nước được phân ly. Bùn có trọng lượng lớn sẽ tự lắng xuống dưới, nước trong 

sẽ dâng lên phía trên chảy sang ngăn chứa nước trung gian. Sau đó sẽ được bơm lên 

hệ thống lọc rồi chảy về bể khử trùng. 

Tại bể khử trùng nước thải 1 phần sẽ được bơm qua trạm quan trắc để kiểm tra 

chất lượng. 

Nếu nước thải đạt tiêu chuẩn sẽ được chảy ra môi trường. Nếu nước thải không 

đạt sẽ được chảy về bể gom để quay lại xử lý. 

Phần bùn dư từ bể xử lý sinh học, bể lắng được bơm về bể chứa bùn và định kỳ 

được hút đi bởi xe hút bùn của đơn vị có chức năng. 

Nhận xét:  

Trong quá trình xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp sinh học của các 

chi nhánh, có phát thải khí nhà kính CH4 và N2O từ quá trình xử lý sinh học hiếu khí 

trong hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt theo hướng dẫn IPCC 2019.  

2.4.3. Khí thải 

Khí thải phát sinh từ các chi nhánh chủ yếu đến từ quá trình đốt nhiên liệu, như 

dầu DO, gas LPG, biomass cho hệ thống bơm PCCC, máy phát điện và lò hơi. Các 

loại khí thải chủ yếu trong quá trình cháy này bao gồm CO2, SOₓ, NOₓ, VOC cùng một 

số hợp chất khí khác, được xử lý sơ bộ và xả trực tiếp ra môi trường. Trong đó, khí 

thải CO2 là khí nhà kính được tính toán lượng phát thải trong nguồn phát thải trực tiếp, 

còn các khí thải SOx, NOx, VOC…không phải là các khí nhà kính nên lượng khí thải 

của các loại khí này không tính toán vào lượng phát thải khí nhà kính của các Chi 

nhánh. 

2.5. Hoạt động của cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính  

Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG là 

sản xuất sản phẩm may xuất khẩu, sản xuất bông tấm, sản xuất bao bì carton, PE, 

thêu công nghiệp, in công nghiệp, gia công chần bông. Chi tiết sản lượng sản xuất của 

các chi nhánh trong năm 2024 được trình bày dưới đây: 

Bảng 2.3. Sản lượng sản xuất của các chi nhánh trong năm kiểm kê 

STT Tên chi nhánh Tên sản phẩm Đơn vị 
Sản lượng 
sản xuất 

1 CN may Việt Đức Sản phẩm may mặc Chiếc 2.129.704  
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STT Tên chi nhánh Tên sản phẩm Đơn vị 
Sản lượng 
sản xuất 

2 CN may Việt Thái Sản phẩm may mặc Chiếc 2.777.327  

3 CNmay Đại Từ Sản phẩm may mặc Chiếc 12.933.962  

4 CN may Sông Công 1 Sản phẩm may mặc Chiếc 2.297.399  

5 CN may Sông Công 2 Sản phẩm may mặc Chiếc 2.021.328  

6 CN may Sông Công 3 Sản phẩm may mặc Chiếc 13.628.128 

7 CN may Sông Công 4 Sản phẩm may mặc Chiếc   1.546.480 

8 CN sản xuất Bông 

Bông tấm Yard 9.306.108 

Chần bông Yard 1.405.548 

Thêu Chiếc 6.086.601 

Khẩu trang Chiếc 7.790 

Bông xé Kg 915.187 

9 CN sản xuất Bao Bì 

In Chiếc  9.583.125,21  

Giặt Chiếc  6.171.769,87  

Laser Chiếc  3.357.248,93  

PE Chiếc 19.025.859,9 

Carton Chiếc 4.503,00 

10 CN may Phú Bình 1 Sản phẩm may mặc Chiếc 3.428.453  

11 CN may Phú Bình 2 Sản phẩm may mặc Chiếc 2.248.022  

12 CN may Phú Bình 3 Sản phẩm may mặc Chiếc 4.169.748  

13 CN may Đồng Hỷ Sản phẩm may mặc Chiếc 4.531.649  

14 CN may Võ Nhai 1 Sản phẩm may mặc Chiếc 2.533.304  

15 CN may Võ Nhai 2 Sản phẩm may mặc Chiếc 2.656.090  

16 CN may Thời trang TNG Sản phẩm may mặc Chiếc 827.640 

3. Các nguồn phát thải, bể hấp thụ KNK trong phạm vi hoạt động của cơ sở 

3.1. Cơ sở xác định các nguồn phát thải, hấp thụ 

Các nguồn phát thải khí nhà kính trong năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư 

và Thương mại TNG được xác định theo quy trình, các hoạt động sản xuất, kinh doanh 

của cơ sở theo các hướng dẫn có liên quan về kiểm kê khí nhà kính bao gồm: 

- Nghị định 06/2022 NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ 

phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô dôn. Khoản 1, Điều 11, Nghị định có quy 

định chi tiết về các yêu cầu về kiểm kê KNK trong đó bao gồm yêu cầu về phương 

pháp thực hiện kiểm kê, số liệu hoạt động, yêu cầu về báo cáo kiểm kê KNK. 
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- Thông tư 38/2023/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Bộ Công Thương về 

việc Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà 

kính và kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương. Mục 2, Thông tư 38/2023/TT-

BCT sẽ hướng dẫn chi tiết về quy trình, phạm vi, phương pháp thực hiện kiểm 

kê khí nhà kính cấp cơ sở. 

- Thông tư 17/2022/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và 

môi trường về việc: Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát 

thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải. 

- Hướng dẫn của Ban Liên chính phủ về kiểm kê khí nhà kính phiên bản năm 2006 

(IPCC 2006) và phiên bản cập nhật IPCC 2019 đối với ngành sản xuất công 

nghiệp; 

- TCVN  ISO 14064-1:2025 Quy định kỹ thuật và hướng dẫn để định lượng và báo 

cáo các phát thải và loại bỏ khí nhà kính ở cấp độ tổ chức. 

Dựa trên những cơ sở lý thuyết hướng dẫn xác định nguồn và tính lượng phát 

thải, việc xác định các nguồn phát thải còn dựa trên quá trình khảo sát, kiểm kê trực 

tiếp tại cơ sở đảm bảo quá trình kiểm kê sẽ mang tính đầy đủ, chính xác và phù hợp 

tình hình hoạt động. 

 

Hình 2.10. Xác định nguồn phát thải theo phạm vi  

Việc xác định phạm vi thực hiện kiểm kê KNK sẽ giúp công việc kiểm kê KNK 

diễn ra được thuận lợi và tránh tính sai, tính lặp nhiều lần và không thể thẩm định 

được trong các hoạt động thanh kiểm tra của các đơn vị cơ quan có thẩm quyền. 

Theo quy định tại “Điều 16. Phạm vi kiểm kê KNK cấp cơ sở” trong Thông tư 

38/2023/TT-BCT, cơ sở thực hiện kiểm kê KNK đối với các nguồn phát thải thuộc 

phạm vi quản lý của cơ sở, bao gồm: “Phạm vi 1: Phát thải trực tiếp” và “Phạm vi 2: 



 

 
26 

Phát thải gián tiếp”. Kiểm kê chi tiết cho “Phạm vi 3: Phát thải gián tiếp khác” sẽ được 

nghiên cứu thực hiện trong các giai đoạn sau. 

3.2. Xác định các nguồn phát thải 

Trong năm 2024, các nguồn phát thải của các chi nhánh trong Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Thương mại TNG được xác định và tổng hợp trong bảng sau:
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Bảng 2.4. Các nguồn phát thải của các chi nhánh trong Công ty 

Nguồn phát thải 
Loại nhiên 

liệu/ KNK 

Tên chi nhánh, văn phòng của Công ty 

Việt 

Đức 

Việt 

Thái 

Đại 

Từ 

Sông 

Công 

1 

Sông 

Công 

2 

Sông 

Công 

3 

Sông 

Công 

4 

Bông 
Bao 

Bì 

Phú 

Bình 

1 

Phú 

Bình 

2 

Phú 

Bình 

3 

Đồng 

Hỷ 

Võ 

Nhai 

1 

Võ 

Nhai 

2 

TNG

F 

VP 

Công 

ty 

I. Phạm vi 1 – Phát thải trực tiếp 

1.1. Nguồn đốt cố định 

Bơm PCCC Dầu DO × × × × × × × × × × × × × × × ×  

Máy phát điện Dầu DO   × × × × × × × × × × × × × ×  

Lò hơi nhà ăn Gas LPG   × × × × × × × × × × × × ×   

Nấu ăn trực tiếp Gas LPG   ×               

Quá trình sấy Gas LPG        ×          

Lò hơi nhà ăn Than ×                 

Lò hơi sản xuất 
Than         ×         

Biomass         ×         

1.2. Nguồn đốt di động 

Xe nâng Dầu DO         × ×         

Xe ô tô con Xăng                 × 

1.3. Nguồn phát thải từ phát tán  

Bình PCCC CO2 × × × × × × × × × × × × × × × × × 

1.4. Nguồn dung môi chất lạnh  

Hệ thống điều hòa 

không khí 
HFCs × × × × × × × × × ×  × ×   × × 

1.5. Thu gom, quản lý và xử lý chất thải 
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Nguồn phát thải 
Loại nhiên 

liệu/ KNK 

Tên chi nhánh, văn phòng của Công ty 

Việt 

Đức 

Việt 

Thái 

Đại 

Từ 

Sông 

Công 

1 

Sông 

Công 

2 

Sông 

Công 

3 

Sông 

Công 

4 

Bông 
Bao 

Bì 

Phú 

Bình 

1 

Phú 

Bình 

2 

Phú 

Bình 

3 

Đồng 

Hỷ 

Võ 

Nhai 

1 

Võ 

Nhai 

2 

TNG

F 

VP 

Công 

ty 

Nước thải sinh hoạt   × × × × × × × × × × × × × × × × × 

II. Pham vi 2 - Phát thải gián tiếp 

Điện tiêu thụ từ lưới 

điện quốc gia (EVN) 
Điện × × × × × × × × × × × × × × × × × 

Ghi chú:  

- Dấu “X” trong bảng thể hiện đơn vị có nguồn phát thải. 

- Hoạt động sản xuất của các chi nhánh là sản xuất sản phẩm may mặc. Các công đoạn sản xuất này không xảy ra biến đổi vật liệu 

hóa học hoặc vật lý. Vì vậy, trong kỳ kiểm kê không phát sinh nguồn phát thải KNK từ quá trình công nghiệp. 
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3.3. Thông tin bể hấp thụ 

Hiện trạng, hiện nay hệ thống cây xanh tại các chi nhánh thuộc Công ty được bố 

trí hợp lý, phân bố chủ yếu dọc theo các tuyến đường nội bộ, khu vực xưởng sản xuất, 

bãi xe và các không gian xanh hóa trong khuôn viên nhà xưởng. Đây là không gian 

sinh thái quan trọng giúp điều hòa môi trường vi mô trong khu vực sản xuất và sinh 

hoạt. 

Với chức năng sinh học đặc trưng, cây xanh thực hiện quá trình quang hợp, hấp 

thụ carbon dioxide (CO₂) từ khí quyển để tạo ra oxy, từ đó góp phần cải thiện chất 

lượng không khí và điều kiện vi khí hậu. Ngoài ra, hệ thống cây xanh còn mang lại các 

lợi ích môi trường khác như: 

- Giảm bụi mịn và hấp thụ một phần khí ô nhiễm; 

- Điều hòa độ ẩm, giữ nước cho đất, góp phần giảm xói mòn; 

- Giảm hiệu ứng nhiệt đô thị và bức xạ nhiệt từ mặt trời trong khu vực nhà máy. 

Những lợi ích này không chỉ mang lại giá trị sinh thái mà còn góp phần gián tiếp 

nâng cao hiệu quả vận hành bền vững của nhà máy thông qua việc tạo dựng môi 

trường làm việc lành mạnh, thân thiện và hiệu quả hơn. 

Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam vẫn chưa ban hành hướng dẫn kỹ thuật chính 

thức về phương pháp tính toán lượng CO₂ hấp thụ từ cây xanh trong khuôn viên các 

cơ sở sản xuất. Do đó, mặc dù hệ thống cây xanh tại nhà máy có tiềm năng hấp thụ 

một phần khí nhà kính, nhưng chưa thể định lượng chính xác theo chuẩn mực kiểm 

kê quốc gia. Vì vậy, lượng hấp thụ từ hệ thống cây xanh không  được tính giảm trừ 

vào tổng lượng phát thải ròng của cơ sở trong phạm vi kiểm kê khí nhà kính năm nay. 

Thông tin này được đưa vào báo cáo dưới dạng dữ liệu bổ sung mang tính mô tả, 

nhằm phản ánh cam kết và nỗ lực của doanh nghiệp trong việc duy trì không gian 

xanh, cải thiện môi trường sống và giảm thiểu tác động tiêu cực đến khí hậu. 

4. Hệ thống thông tin, dữ liệu về phát thải KNK của cơ sở, xác định nguyên 

nhân các hạn chế trong kiểm kê KNK của cơ sở  

4.1. Nguồn dữ liệu của thông tin 

Dữ liệu, thông tin phục vụ kiểm kê KNK của các chi nhánh được sử dụng từ các 

nguồn như sau: 

- Điện lưới: Thống kê hàng kỳ, hàng tháng và tổng hợp cho cả năm theo hóa đơn 

điện tử của Điện lực. 

- Dầu DO: Sử dụng cho máy phát điện, bơm PCCC, phương tiện vận tải nội bộ 

trong nhà máy được thống kê dựa trên hóa đơn, phiếu xuất kho và sổ sách ghi 

chép. 

- Xăng: Sử dụng cho xe ô tô con được thống kê dựa trên hóa đơn mua. 

- Gas LPG: Sử dụng cho quá trình sấy, lò hơi cho nhà ăn, sử dụng trực tiếp trong 

nấu ăn được thống kê theo hóa đơn mua. 
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- Than: Cung cấp nhiên liệu lò hơi cho nhà ăn của chi nhánh Việt Đức và lò hơi 

cho quá trình sản xuất của chi nhánh sản xuất Bao bì được thống kê dựa trên 

hóa đơn, phiếu xuất kho. 

- Biomass: Cung cấp nhiên liệu lò hơi cho quá trình sản xuất của chi nhánh sản 

xuất Bao bì được thống kê dựa trên hóa đơn, phiếu xuất kho. 

- Môi chất lạnh điều hòa: Thống kê theo hợp đồng bảo trì bảo dưỡng và biên bản 

nghiệm thu. 

- Bình PCCC CO2: Thống kê theo hóa đơn nạp bảo trì, bảo dưỡng của hệ thống. 

- Dữ liệu tính toán nước thải: Số liệu liên quan đến số liệu nhân sự được thống kê 

bởi phòng, ban hành chính của chi nhánh. 

4.2. Độ chính xác, đầy đủ của thông tin 

Độ chính xác của thông tin đề cập đến mức độ thông tin đó phản ánh đúng sự 

thật, không có sai sót, lỗi lầm hay sai lệch. Tính đầy đủ của thông tin đề cập đến việc 

thông tin đó có bao gồm tất cả các chi tiết cần thiết, liên quan hoặc được yêu cầu trong 

một ngữ cảnh cụ thể hay không. Để đảm bảo độ chính xác, đầy đủ của thông tin việc 

tổng hợp số liệu phục vụ kiểm kê được lấy từ hóa đơn, sổ sách ghi chép… của các 

chi nhánh. 

4.3. Các hạn chế trong quá trình thực hiện kiểm kê KNK, nguyên nhân và khắc 

phục 

4.3.1. Nguyên nhân hạn chế trong quá trình thực hiện kiểm kê KNK 

- Quy trình thu thập và phân tích dữ liệu còn thủ công. Việc tổng hợp dữ liệu phát 

thải chủ yếu do các bộ phận khác nhau quản lý và thực hiện thủ công, chưa có 

phần mềm hỗ trợ. Dẫn đến khả năng sai sót trong quá trình tổng hợp dữ liệu. 

- Nhân sự chưa được đào tạo chuyên sâu về kiểm kê khí nhà kính dẫn tới quy 

trình báo cáo chưa được tối ưu hóa và chưa đồng bộ việc báo cáo giữa các bộ 

phận. 

4.3.2. Giải pháp khắc phục 

- Thiết lập danh mục nguồn phát thải chuẩn hóa: Thiết lập một danh mục nguồn 

phát thải cố định (danh sách nguồn điểm, nguồn di động, gián tiếp…) áp dụng 

xuyên suốt các kỳ kiểm kê, nhằm đảm bảo không bỏ sót các nguồn nhỏ hoặc 

không rõ ràng trong quá trình thu thập dữ liệu. 

- Tăng cường phối hợp giữa các phòng ban: Thiết lập quy chế phối hợp chính thức 

giữa các bộ phận liên quan (sản xuất, vận hành, kỹ thuật, môi trường, hành chính 

– nhân sự...) trong việc cung cấp dữ liệu để nâng cao hiệu quả và độ chính xác 

khi tổng hợp số liệu phục vụ kiểm kê. 

- Việc thực hiện các giải pháp sẽ giúp chi nhánh nâng cao tính chính xác trong 

kiểm kê khí nhà kính đảm bảo tuân thủ các quy định về môi trường và phát triển 

theo hướng bền vững. 
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III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH 

1. Mô tả phương pháp kiểm kê phát thải khí nhà kính 

1.1. Phương pháp thu thập số liệu  

Công tác thu thập số liệu để phục vụ kiểm kê khí nhà kính đóng vai trò rất quan 

trọng. Để thu thập đúng và đủ số liệu phục vụ cho công tác kiểm kê khí nhà kính tại 

các chi nhánh, đơn vị tư vấn đã thực hiện qua các bước như sau: 

− Bước 1: Khảo sát, đánh giá hiện trạng, xác định quy mô, phạm vi và ranh 

giới kiểm kê khí nhà kính của Công ty; 

− Bước 2: Xây dựng danh sách dữ liệu cần thiết phải thu thập để phục vụ cho 

công tác tính toán phát thải khí nhà kính tại Công ty dựa trên kết quả của 

Bước 1; 

− Bước 3: Phối hợp, trao đổi với bộ phận phụ trách của Công ty để đánh giá 

lại tính chính xác của số liệu cung cấp, đồng thời rà soát và đánh giá các 

nguồn phát thải trực tiếp và gián tiếp đã đưa ra trước đó, bổ sung các nguồn 

phát thải (nếu có); 

− Bước 4: Tổng hợp số liệu đã thu thập được, với số liệu chưa thể cung cấp, 

đơn vị tư vấn sẽ khuyến nghị Công ty hoàn thiện, cung cấp cho kì kiểm kê 

tiếp theo. 

Một số hình ảnh đơn vị tư vấn khảo sát trực tiếp tại cơ sở, làm việc với bộ phận 

phụ trách chuyên môn về kiểm kê khí nhà kính: 

  

  

Hình 3.1. Hình ảnh trao đổi với cán bộ các chi nhánh  
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Hình 3.2. Hình ảnh khảo sát trực tiếp tại máy móc của các chi nhánh 

1.2. Phân tích và lựa chọn phương pháp luận cho từng nguồn phát thải KNK 

1.2.1. Đối với các nguồn phát thải khí nhà kính trực tiếp 

❖ Phát thải từ nguồn đốt cố định  

Các chi nhánh đang sử dụng các dạng nhiên liệu cho các mục đích sau: 

- Dầu DO: Vận hành hệ thống máy phát điện, bơm PCCC. 

- Gas LPG: Vận hành lò hơi cấp cho nhà ăn, nấu ăn trực tiếp trong nhà ăn và quá 

trình sấy. 

- Than, LPG: Vận hành lò hơi cấp cho nhà ăn và lò hơi phục vụ quá trình sản xuất. 

- Biomass: Vận hành lò hơi phục vụ quá trình sản xuất. 

Phương pháp luận áp dụng cho nguồn phát thải: 
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- Xác định nguồn phát thải: Hướng dẫn tại “Điều 16, Thông tư 38/2023/TT-BCT” 

và “IPCC 2006”.  

- Lựa chọn HSPT KNK cấp cơ sở: Hướng dẫn tại “Điều 18, Thông tư 38/2023/TT-

BCT” và “Quyết định 2626/QĐ-BTNMT”. 

Phương pháp kiểm kê: Hướng dẫn tại “Điều 19, Thông tư 38/2023/TT-BCT 

❖ Phát thải từ nguồn đốt di động  

Phát thải từ nguồn di động của Công ty từ hoạt động đốt nhiên liệu là dầu DO 

cho các phương tiện vận tải bên trong cơ sở và xăng cho các phương tiện vận tải 

ngoài cơ sở 

Phương pháp luận áp dụng cho nguồn phát thải di động từ phương tiện vận tải 

trong và ngoài nhà máy: 

- Xác định nguồn phát thải: Hướng dẫn tại “Điều 16, Thông tư 38/2023/TT-BCT” 

và “IPCC 2006”.  

- Lựa chọn HSPT KNK cấp cơ sở: Hướng dẫn tại “Điều 18, Thông tư 38/2023/TT-

BCT” và “IPCC 2006”. 

- Phương pháp kiểm kê: Hướng dẫn tại “Điều 19, Thông tư 38/2023/TT-BCT”. 

❖ Phát thải từ nguồn phát tán 

Phát thải từ các bình PCCC khí CO2 cầm tay được bố trí tại các chi nhánh sẽ 

được tính toán trực tiếp trên lượng sử dụng vào theo thực tế. Hàng năm, chi nhánh 

tiến hành diễn tập PCCC. Khối lượng sử dụng bình khí CO2 sẽ được xác định là lượng 

phát thải ra ngoài môi trường. 

❖ Phát thải từ nguồn dung môi chất lạnh  

Phương pháp luận áp dụng cho nguồn dung môi chất lạnh từ hệ thống điều hòa 

không khí: 

- Xác định nguồn phát thải: Hướng dẫn tại “Điều 16, Thông tư 38/2023/TT-BCT” 

và “IPCC 2006”.  

- Lựa chọn GWP: Hướng dẫn Báo cáo lần thứ 6 của IPCC (AR6). 

- Phương pháp kiểm kê: Hướng dẫn tại “Điều 19, Thông tư 38/2023/TT-BCT”. 

❖ Phát thải từ nguồn thu gom, quản lý và xử lý chất thải 

Phương pháp luận áp dụng cho nguồn thu gom, quản lý và xử lý chất thải, bao 

gồm phát thải từ bể tự hoại & hệ thống XLNT tập trung: 

- Xác định nguồn phát thải: Hướng dẫn tại “Điều 16, Thông tư 38/2023/TT-BCT”, 

“Điều 15, TT17/2022/TT-BTNMT” và “IPCC 2019”.  

- Lựa chọn HSPT KNK cấp cơ sở: Hướng dẫn tại “Điều 18, Thông tư 38/2023/TT-

BCT”, “Quyết định 2626/QĐ-BTNMT” và “IPCC 2006”. 

- Phương pháp kiểm kê: Hướng dẫn tại “Điều 19, Thông tư 38/2023/TT-BCT”. 

Thông tư số 17/2022/TT-BTNMT. Tuy nhiên, do Thông tư 17/2022/TT-BTNMT 

không cung cấp các quy định kỹ thuật kiểm kê khí nhà kính cho hoạt động xử 

lý nước thải ở cấp cơ sở, vì vậy phương pháp luận để kiểm kê phát thải khí nhà 

kính từ nguồn này sẽ được điều chỉnh để đảm bảo phù hợp.    
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1.2.2. Đối với các nguồn phát thải khí nhà kính gián tiếp 

Phương pháp luận áp dụng cho nguồn sử dụng điện lưới: 

- Xác định nguồn phát thải: Hướng dẫn tại “Điều 16, Thông tư 38/2023/TT-BCT” 

và “IPCC 2006”.  

- Lựa chọn HSPT KNK cấp cơ sở: Hướng dẫn tại “Điều 18, Thông tư 38/2023/TT-

BCT” và “Công văn 1726/BĐKH-PTCBT”. 

- Phương pháp kiểm kê: Hướng dẫn tại “Điều 19, Thông tư 38/2023/TT-BCT”. 

1.2.3. Tổng hợp phương pháp luận cho từng nguồn phát thải 

Các phương pháp luận tính toán lượng phát thải khí nhà kính trực tiếp của các 

chi nhánh được tổng hợp trong bảng dưới đây: 

Bảng 3.1. Tổng hợp phương pháp luận áp dụng để xác định nguồn phát thải 

STT 
Nguồn phát 

thải 
PPL xác định 

nguồn phát thải 
PPL lựa chọn hệ 

số phát thải/ GWP 
PPL kiểm kê 

KNK 

Phát thải từ hoạt động đốt nhiên liệu 

1.1 
Nguồn đốt cố 
định - Điều 16, TT38 

/2023/TT-BCT 

- IPCC 2006 

- Điều 18, TT 38 
/2023/TT-BCT 

- Quyết định 2626 
/QĐ-BTNMT 

- Điều 19, 
TT38/2023/TT-
BCT 1.2 

Nguồn đốt di 
động 

Phát thải từ nguồn phát tán 

1.3 
Bình PCCC 
CO2 

- Điều 16, TT 38 
/2023/TT-BCT 

- Thống kê lượng 
nạp 

- Thống kê lượng 
nạp 

Phát thải từ nguồn dung môi chất lạnh  

1.4 
Môi chất lạnh 
nạp bổ sung 
cho ĐHKK 

- Điều 16, TT 38 
/2023/TT-BCT 

- IPCC 2006, tập 3, 
chương 7 

- Báo cáo lần thứ 6 
IPCC (AR6) 

- Điều 19, TT 38 
/2023/TT-BCT 

Phát thải từ nguồn thu gom, quản lý và xử lý chất thải 

1.5 
Xử lý nước 
thải sinh hoạt 

- Điều 16, TT38 
/2023/TT-BCT 

- Điều 15, TT17 
/2022/TT-BTNMT 

- IPCC 2019 

- Điều 18, TT 
38/2023/TT-BCT 

- Quyết định 2626 
/QĐ-BTNMT 

- IPCC 2006 

- Điều 19, TT 38 
/2023/TT-BCT 

- IPCC 2019 

Phát thải từ sử dụng điện lưới 

2.1 
Sử dụng điện 
lưới 

- Điều 16, 
TT38/2023/TT-
BCT 

- Điều 18, TT 38 
/2023/TT-BCT 

- Công văn 1726 
/BĐKH-PTCBT 

- Điều 19, TT38 
/2023/TT-BCT 
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1.3. Phương pháp tính toán phát thải 

1.3.1. Tính toán phát thải KNK trực tiếp từ nguồn đốt nhiên liệu  

Phân tích, đánh giá nguồn phát thải KNK trực tiếp từ hoạt động đốt nhiên liệu tại 

chi nhánh, phát thải KNK được tính toán dựa trên các dữ liệu sau:  

- Loại nhiên liệu sử dụng; 

- Lượng nhiên liệu sử dụng theo từng loại; 

- Hệ số phát thải mặc định. 

Công thức sau đây được sử dụng: 

𝑻𝑷𝑻𝑭  = ∑(𝑨𝑫𝑭 × 𝑬𝑭𝑭,𝒊 × 𝑮𝑾𝑷𝒊)/𝟏𝟎𝟎𝟎

𝒊

   

Trong đó: 

TPTF : tổng phát thải CO2 tương đương của KNK i trực tiếp từ hoạt động đốt nhiên 
liệu F (tấn CO2tđ) 

i : loại KNK được kiểm kê 

F : loại nhiên liệu sử dụng cho hoạt động đốt tạo ra năng lượng 

ADF : lượng tiêu thụ nhiên liệu F(TJ) 

EFFi : hệ số phát thải của KNK i đối với loại nhiên liệu F (kg/TJ) 

GWPi : hệ số tiềm năng nóng lên toàn cầu của KNK i, áp dụng theo hướng dẫn mới 
nhất của IPCC. 

1.3.2. Tính toán phát thải KNK trực tiếp từ nguồn phát tán 

Lượng khí CO2 nạp bổ sung cho hệ thống bình PCCC CO2 tại chi nhánh được 

xác định là lượng phát thải ra ngoài môi trường và được xác định theo công thức sau: 

Tổng lượng phát thải CO2 = Lượng CO2 đã sử dụng + lượng CO2 rò rỉ. 

Trong đó: 

Tổng lượng phát thải CO2   : Lượng phát thải CO2 từ rò rỉ và sử dụng bình khí PCCC 

CO2 trong năm kiểm kê (tấnCO2/năm) 

Lượng CO2 đã sử dụng  : Lượng khí CO2 từ bình khí PCCC CO2 đã sử dụng trong 

công tác diễn tập, chữa cháy trong năm kiểm kê 

(tấnCO2/năm) 

Lượng CO2 rò rỉ : Lượng rò rỉ CO2 từ các bình khí CO2, tính mức độ rò rỉ 

tối đa 5%, tấn CO2/năm theo TCVN 7026:2013 

1.3.3. Tính toán phát thải KNK trực tiếp từ nguồn dung môi chất lạnh 

Phát thải KNK trực tiếp từ nguồn dung môi chất lạnh của hệ thống ĐHKK được 

tính toán dựa trên lượng môi chất lạnh nạp bổ sung hàng năm. Các thông số cần thu 

thập như sau: 

- Loại và khối lượng môi chất lạnh được nạp bổ sung trong năm; 

- Hệ số nóng lên toàn cầu (GWP). 

Công thức tính toán phát thải áp dụng: 
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𝑻𝑷𝑻𝒎𝒄𝒍  = ∑(𝑨𝑫𝒋 × 𝑮𝑾𝑷𝒋)/𝟏𝟎𝟎𝟎

𝒋

 

Trong đó: 

TPTmcl : Tổng lượng phát thải KNK từ rò rỉ các môi chất lạnh j (tấn CO2tđ) 

j : Môi chất lạnh j 

ADj : Lượng môi chất lạnh j mua bổ sung trong năm (kg) 

GWPj 
: Hệ số tiềm năng nóng lên toàn cầu của môi chất lạnh j, áp dụng theo 

hướng dẫn mới nhất của IPCC. 

1.3.4. Tính toán phát thải KNK trực tiếp từ nguồn thu gom, quản lý và xử lý chất thải 

❖ Phát thải N2O từ quá trình xử lý nước thải sinh hoạt: 

Dựa theo hướng dẫn của IPCC 2019 về các bước tính toán phát thải CH4 đối với 

phát thải từ xử lý nước thải sinh hoạt như sau: 

Bước 1:  

➢ Sử dụng Phương trình 6.3 cập nhật để ước lượng lượng chất hữu cơ phân hủy 

sinh học TOW trong nước thải trước xử lý.  

TOW = P * BOD * 0,001 * 365    (6.3) 
Trong đó:  

TOW : tổng lượng chất hữu cơ trong nước thải trong năm kiểm kê, đơn vị kg 

BOD/năm 

P : Số lượng nhân viên của Cơ sở trong năm kiểm kê (người) 

BOD : lượng BOD₅ bình quân đầu người theo năm kiểm kê, đơn vị g/người/ngày, 

60g/người/ngày theo TCVN 7957:2023  

0,001 : Hệ số chuyển đổi từ g BOD sang kg BOD. 

Bước 2: Sử dụng các phương trình mới 6.3b và 6.3c để ước lượng lượng thành 

phần hữu cơ bị loại bỏ trong bùn, S, từ các trạm xử lý hiếu khí và hệ thống bể tự hoại. 

➢ Phương trình 6.3b thành phần hữu cơ được loại bỏ dưới dạng bùn từ các trạm 

xử lý hiếu khí 

Saerobic = (Smass * Krem * 1000)    (6.3b) 
Trong đó  

Saerobic : thành phần hữu cơ được loại bỏ khỏi nước thải (dưới dạng bùn) trong các 

hệ thống xử lý hiếu khí, đơn vị kg BOD/năm 

Smass : khối lượng bùn thô được loại bỏ khỏi hệ thống xử lý nước thải dưới dạng 

khối lượng khô, đơn vị tấn/năm 

Krem : hệ số bùn, đơn vị kg BOD/kg bùn. Xem Bảng 6.6a 

j : từng loại hình xử lý nước thải được sử dụng trong năm kiểm kê 

1000 : Hệ số chuyển đổi từ tấn sang kg. 
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➢ Phương trình 6.3c thành phần hữu cơ được loại bỏ dưới dạng bùn từ hệ thống 

bể tự hoại  

Sseptic = TOWseptic * F * 0,5 (6.3c) 

Trong đó 

Sseptic : thành phần hữu cơ được loại bỏ khỏi nước thải (dưới dạng bùn) trong 

các hệ thống xử lý hiếu khí, đơn vị kg BOD/năm 

TOWseptic : tổng lượng chất hữu cơ trong nước thải từ hệ thống bể tự hoại trong năm 

kiểm kê, đơn vị kg BOD/năm 

F : tỷ lệ dân số vận hành bể tự hoại đúng theo hướng dẫn về việc hút bùn 

của hệ thống 

0.5  : tỷ lệ chất hữu cơ trong nước thải được loại bỏ dưới dạng bùn khi bể tự 

hoại được vận hành đúng theo hướng dẫn hút bùn. 

Bước 3: Chọn lộ trình và hệ thống (xem Hình 6.1 cập nhật) theo dữ liệu hoạt 

động. Sử dụng Phương trình 6.2 hoặc Bảng 6.3 cập nhật để xác định hệ số phát thải 

cho từng lộ trình hoặc hệ thống xử lý/nước thải nội địa. 

➢ Hệ số phát thải đối với từng phương pháp xử lý: 

EFj = B0 * MCFj  (6.2) 

Trong đó:  

EFj : hệ số phát thải, kg CH4/kgBOD  

j : mỗi phương pháp xử lý/xả thải 

Bo : mức độ sản xuất CH4 tối đa, kg CH4/kg BOD 

MCFj : hệ số điều chỉnh metan (phân số). Xem Bảng 6.3 đã được cập nhật. 

Bước 4: Sử dụng Phương trình 6.1 đã cập nhật để ước lượng khí thải và điều 

chỉnh cho việc có thể loại bỏ bùn và/hoặc thu hồi CH4 của đường đi hoặc hệ thống xử 

lý/xả thải, j, trong năm thống kê. Sử dụng Phương trình 6.1a mới để tổng hợp khí thải 

qua tất cả các đường đi hoặc hệ thống xử lý/xả thải. 

➢ Phát thải CH4 cho từng phương pháp xử lý: 

CH₄ Emissions ⱼ = [(TOWj – Sj) * EFj – Rj] (6.1) 

Trong đó: 

CH₄ Emissions ⱼ : lượng phát thải CH₄ từ tuyến xử lý/xả thải j trong năm kiểm kê, đơn vị 

kg CH₄/năm 

TOWj : lượng chất hữu cơ trong nước thải từ tuyến xử lý/xả thải j trong năm 

kiểm kê, đơn vị kg BOD/năm. Kết quả Phương trình 6.3a 

Sj : thành phần hữu cơ được loại bỏ khỏi nước thải (dưới dạng bùn) từ 

tuyến xử lý/xả thải j trong năm kiểm kê, đơn vị kg BOD/năm. Xem 



 

 
38 

Phương trình 6.3b và 6.3c. Đối với nước thải xả ra môi trường nước, 

không có loại bỏ bùn (Sⱼ = 0) và không có thu hồi CH₄ (Rⱼ = 0). 

j : mỗi tuyến xử lý/xả thải được sử dụng trong năm kiểm kê 

EFj : hệ số phát thải CH₄ đối với tuyến xử lý/xả thải j, đơn vị kg CH₄/kg BOD. 

Xem Phương trình 6.2 hoặc Bảng 6.3 cập nhật 

Rj : lượng CH₄ được thu hồi hoặc đốt (flare) từ tuyến xử lý/xả thải j trong 

năm kiểm kê, đơn vị kg CH₄/năm. Giá trị mặc định là 0. 

➢ Phát thải CH4 từ xử lý nước thải sinh hoạt: 

𝑪𝑯₄ 𝑬𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒔 = ∑ (𝑪𝑯𝟒𝑬𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒔 ⱼ) ∗ 𝟏𝟎−𝟔
𝒋  (6.1a) 

Trong đó:  

CH₄ Emissions : Phát thải CH4 trong năm kiểm kê, kg CH4/năm 

CH₄ Emissions ⱼ : lượng phát thải CH₄ từ tuyến xử lý/xả thải j trong năm kiểm kê, đơn vị 

kg CH₄/năm 

10-6 : chuyển đổi từ kg sang Gg. 

❖ Phát thải N2O từ quá trình xử lý nước thải sinh hoạt: 

Phát thải nitrous oxide (N₂O) có thể phát sinh từ các hệ thống xử lý nước thải 

(WWTPs) hoặc từ môi trường nước tiếp nhận sau khi nước thải đã qua xử lý hoặc 

chưa qua xử lý được thải ra. Phần này mô tả cách ước tính lượng N₂O phát sinh trong 

quá trình xử lý nước thải, xử lý bùn xảy ra bên trong hệ thống xử lý nước thải, và việc 

thải bỏ nước thải. 

Các nghiên cứu và khảo sát thực địa gần đây đã cho thấy rằng phát thải từ hệ 

thống thoát nước (sewer networks) và từ các quá trình nitrat hóa hoặc nitrat hóa–khử 

nitrat tại các nhà máy xử lý nước thải – trước đây được xem là nguồn phát thải không 

đáng kể – trên thực tế có thể gây ra lượng phát thải lớn hơn nhiều. 

Dựa vào sơ đồ và hiện trạng thoát nước của nhà máy, nước thải sau khi xử lý 

sẽ được đấu nối và hệ thống xử lý của KCN sau đó mới được thải ra nguồn tiếp nhận 

cuối. Phạm vi kiểm soát vận hành xử lý hệ thống nước thải sinh hoạt của cơ sở chỉ có 

hệ thống xử lý đặt tại nhà máy. Nên phần tính toán cho phát thải N2O của nước thải 

sinh hoạt sẽ không bao gồm phát thải trong dòng thải (N2OEFFLUENT, DOM)    

Dựa theo hướng dẫn của IPCC 2019 về các bước tính toán phát thải N2O đối với 

phát thải từ xử lý nước thải sinh hoạt như sau: 

Bước 1: Sử dụng Phương trình 6.10 mới để ước tính tổng lượng nitơ trong nước thải 

và Phương trình 6.8 (đã cập nhật) để ước tính tổng lượng nitơ trong nước thải đầu ra 

(effluent). 

TNDOM_j = (Ptreatment,ⱼ x Protein x FNPR x FNON- CON x FIND- COM x NHH) 

Trong đó:  
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TNDOM,j 
: tổng lượng nitơ hàng năm trong nước thải sinh hoạt đối với phương 
pháp xử lý j, đơn vị kg N/năm 

Ptreatment,ⱼ : số nhân viên phát sinh nước thải xử lý bằng phương pháp j, người/năm 

Protein  
: mức tiêu thụ protein bình quân đầu người hàng năm, đơn vị kg 
protein/người/năm.  

FNPR : tỷ lệ nitơ trong protein, giá trị mặc định = 0,16 kg N/kg protein 

FNON- CON 
: hệ số nitơ từ phần protein không được tiêu thụ và thải ra hệ thống thoát 
nước, đơn vị kg N/kg N. Xem Bảng 6.10a mới 1,02 đối với các nước Đông 
Nam Á 

FIND- COM 
: hệ số nitơ từ protein do ngành công nghiệp và thương mại xả chung vào 
hệ thống thoát nước, đơn vị kg N/kg N. Mặc định 1,25 

NHH 
: lượng nitơ bổ sung từ các sản phẩm gia dụng đưa vào nước thải, giá trị 
mặc định là 1,1 

Trong trường hợp cơ sở không có dữ liệu về protein tiêu thụ hoặc nguồn cung 

cấp protein, có thể sử dụng Bảng cân bằng thực phẩm của FAOSTAT làm dữ liệu hoạt 

động về "lượng protein cung cấp bình quân đầu người." Thông tin này đại diện cho 

tổng lượng protein có sẵn cho dân số nhưng cần phải điều chỉnh để phản ánh phần tỷ 

lệ protein tiêu thụ (FPC), theo Công thức mới 6.10a. 

Protein = Proteinsupply x FPC     (6.10a) 

Trong đó:  

Proteinsupply 

: cung cấp protein hàng năm theo đầu người, kg protein/người/năm. 
Theo FAOSTAT dữ liệu năm 2022 của Việt Nam là 98,39 g/người/ngày 

 https://www.fao.org/faostat/en/#data/FBS/report  

FPC 
: Phần trăm protein được tiêu thụ. Giá trị khu vực mặc định được liệt kê 
trong Bảng 6.10a mới. 

Bước 2: Chọn tuyến và hệ thống xử lý (xem Hình 6.1 cập nhật) dựa trên dữ liệu 

hoạt động của quốc gia. Chọn hệ số phát thải tương ứng với từng hệ thống xử lý/xả 

thải nước thải sinh hoạt. 

Bước 3: Sử dụng Phương trình 6.9 (đã cập nhật) để ước tính lượng phát thải từ 

quá trình xử lý nước thải và tính tổng phát thải cho từng tuyến xử lý/xả thải. 

N2O Plants DOM  = [∑ (𝑼𝒊  ×  𝑻𝒊𝒋  ×  𝑬𝑭𝒋)𝒊,𝒋 ] ×  𝑻𝑵𝑫𝑶𝑴  ×  
𝟒𝟒

𝟐𝟖
       (6.9) 

Trong đó: 

N2O Plants DOM 
: lượng phát thải N₂O từ xử lý nước thải sinh hoạt trong năm kiểm 

kê, đơn vị kg N₂O/năm 

TNDOM,j 
: tổng lượng nitơ hàng năm trong nước thải sinh hoạt đối với phương 

pháp xử lý j, đơn vị kg N/năm. Kết quả Phương trình 6.10 

Ui 
: tỷ lệ dân số thuộc nhóm thu nhập i trong năm kiểm kê. Bảng 6.5 

trang 6.24 Chương 6 Tập 5 IPCC 2019. 

Tij 
: mức độ sử dụng tuyến xử lý/xả thải j, cho từng nhóm dân số thu 

nhập i 

https://www.fao.org/faostat/en/#data/FBS/report
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i 
: nhóm thu nhập: nông thôn, đô thị thu nhập cao và đô thị thu nhập 

thấp  

j : mỗi tuyến xử lý/xả thải được sử dụng 

EFj : hệ số phát thải cho tuyến xử lý/xả thải j, đơn vị kg N₂O–N/kg N 

44/28 (1,57) : hệ số chuyển đổi từ kg N₂O–N sang kg N₂O 

1.3.5. Tính toán phát thải gián tiếp từ sử dụng điện 

𝑻𝑷𝑻Đ = 𝑨𝑫𝒏 × 𝑬𝑭𝒏 

Trong đó:  

TPTĐ : Tổng phát thải CO2 gián tiếp từ hoạt động sử dụng điện lưới mua từ nguồn 

n (tCO2tđ) 

n : Nguồn mua điện của Cơ sở: điện lưới quốc gia 

ADn : Tổng lượng điện năng tiêu thụ mua từ nguồn n (MWh) 

EFn : Hệ số phát thải lưới điện quốc gia năm kiểm kê (tCO2/MWh). 

 

1.4. Hệ số phát thải 

Bảng 3.2. Hệ số phát thải KNK mặc định áp dụng cho các nguồn phát thải 

Nguồn 

phát thải 

Thiết bị, quá 

trình/ loại 

nhiên liệu 

Loại 

KNK 

Hệ số phát thải 
Nguồn tham 

chiếu HSPT Giá trị Đơn vị 

Phạm vi 1: Phát thải trực tiếp 

Nguồn đốt 

cố định 

Lò hơi nhà ăn 

và sản xuất 

(Than antraxit) 

CO2 98.300 kg CO2/TJ Phụ lục I, mục 1.1, 

1.2, 1.3, Quyết 

định 2626/QĐ-

BTNMT 

CH4 1 kg CH4/TJ 

N2O 1,5 kg N2O/TJ 

Máy phát điện 

(Dầu DO) 

CO2 74.100 kg CO2/TJ Phụ lục I, mục 

1.10, 1.11, 1.12, 

Quyết định 

2626/QĐ-BTNMT 

CH4 3 kg CH4/TJ 

N2O 0,6 kg N2O/TJ 

Bơm PCCC 

(Dầu DO) 

CO2 74.100 kg CO2/TJ Phụ lục I, mục 

1.28, 1.29, 1.30, 

Quyết định 

2626/QĐ-BTNMT 

CH4 3 kg CH4/TJ 

N2O 0,6 kg N2O/TJ 

Lò hơi nhà ăn 

(Gas LPG) 

CO2 63.100 kg CO2/TJ 
IPCC 2006, tập 2, 

chương 2, bảng 

2.2 

CH4 1 kg CH4/TJ 

N2O 0,1 kg N2O/TJ 
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Nguồn 

phát thải 

Thiết bị, quá 

trình/ loại 

nhiên liệu 

Loại 

KNK 

Hệ số phát thải 
Nguồn tham 

chiếu HSPT Giá trị Đơn vị 

Sấy (Gas LPG) 

CO2 63.100 kg CO2/TJ Phụ lục I, mục 

1.34, 1.35, 1.36, 

Quyết định 

2626/QĐ-BTNMT 

CH4 1 kg CH4/TJ 

N2O 0,1 kg N2O/TJ 

Lò hơi sản xuất 

(Biomass) 

CO2 100.000* kg CO2/TJ Phụ lục I, mục 

1.19, 1.20, 1.21, 

Quyết định 

2626/QĐ-BTNMT 

CH4 30 kg CH4/TJ 

N2O 4 kg N2O/TJ 

Nguồn đốt 

di động 

Phương tiện 

vận tải trong 

nhà máy (Dầu 

DO) 

CO2 74.100 kg CO2/TJ 
IPCC 2006, tập 2, 

chương 3, bảng 

3.3.1 

CH4 4,15 kg CH4/TJ 

N2O 28,6 kg N2O/TJ 

Phương tiện 

vận tải ngoài 

nhà máy 

(Xăng) 

CO2 69.300 kg CO2/TJ Phụ lục I, mục 

1.49, 1.50, 1.51, 

Quyết định 

2626/QĐ-BTNMT 

CH4 33 kg CH4/TJ 

N2O 3,2 kg N2O/TJ 

Nguồn thu 

gom, quản 

lý và xử lý 

chất thải 

Khả năng phát 

sinh khí CH4 tối 

đa - B0 

CH4 0,60 
kgCH4/ kg 

BOD 

Phụ lục IV, mục 

4.1, Quyết định 

2626/QĐ-BTNMT 

Hệ số hiệu 

chỉnh mê-tan 

của hệ thống 

tự hoại 

CH4 0,50 - 

Phụ lục IV, mục 

4.3, Quyết định 

2626/QĐ-BTNMT 

Phạm vi 2: Phát thải gián tiếp 

2.1. Sử dụng điện lưới CO2 0,6592 tCO2/MWh 

Công văn số 

1726/ BĐKH-

PTCBT 

* Chú thích:  

- Phát thải CO2 từ đốt nhiên liệu sinh khối sẽ được báo cáo phát thải CO2 từ việc 

đốt sinh khối do đó không tính vào tổng phát thải của cơ sở. Hướng dẫn tại IPCC 

2006, tập 2, chương 2 mục 2.3.3.4. 

- Hệ số phát thải cho loại than được sử dụng có đặc tính gần tương đương than 

antraxit nên sẽ áp dụng hệ số phát thải này để tính toán. 
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Bảng 3.3. Hệ số tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP) áp dụng 

Khí nhà kính GWP Nguồn tham chiếu 

CO2 1 

Báo cáo AR6 của IPCC 2019 

N2O 273 

CH4 27,9 

R22 (HCFC-22) 1960 

R32 (HFC-32) 771 

R410A (HFC 32-50%; 

HFC 125-50%) 
2.255,5 

2. Số liệu hoạt động liên quan đến phát thải khí nhà kính của cơ sở 

Trên cơ sở xác định ranh giới và phạm vi hoạt động của Công ty, nhóm kiểm kê 

tiến hành thu thập dữ liệu về hoạt động của các nguồn phát thải tại các Chi nhánh của 

Công ty. Kết quả tổng hợp số liệu hoạt động được trình bày ở bảng dưới đây: 
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Bảng 3.4. Số liệu hoạt động của các nguồn phát thải tại các chi nhánh  

Nguồn phát 
thải 

Loại 
nhiên 
liệu/ 
KNK 

Tên chi nhánh, văn phòng của Công ty 

Việt 
Đức 

Việt 
Thái 

Đại 
Từ 

Sông 
Công 

1 

Sông 
Công 

2 

Sông 
Công 

3 

Sông 
Công 

4 
Bông Bao Bì 

Phú 
Bình 

1 

Phú 
Bình 

2 

Phú 
Bình 

3 

Đồng 
Hỷ 

Võ 
Nhai 1 

Võ 
Nhai 2 

TNGF 
VP 

Công 
ty 

I. Phạm vi 1 – Phát thải trực tiếp 

Nguồn đốt cố định 

Bơm PCCC 
Dầu DO 

(Lít) 
38,0 21,7 24,0 11,6 11,6 11,6 11,6 60,0 60,0 90,0 24,0 90,0 20,0 24,0 24,0 20,8 

 

Máy phát điện 
Dầu DO 

(Lít) 

  
500 72,0 324,5 63 324,5 60 60 500 500 4.200 6.277 72 72 50 

 

Lò hơi nhà ăn 
Gas LPG 

(Tấn) 

  
8,58 2,38 2,56 6,39 2,50 0,39 0,92 9,24 8,39 6,40 10,10 8,10 8,101  

 

Nấu ăn trực 
tiếp 

Gas LPG 

(Kg) 

  
270 

              

Quá trình sấy 
Gas LPG 

(Tấn) 

  
 

    
325,34 

         

Lò hơi nhà ăn 
Than 

(Tấn) 

  
246,42 

              

Lò hơi sản xuất 

Than 

(Tấn) 

        
1.201,17 

        

Biomass 

(Tấn) 

        
313,54 

        

Nguồn đốt di động 

Phương tiện 
vận tải trong chi 
nhánh 

Dầu DO 

(Lít) 
       4.320 5.220         

Phương tiện 
vận tải ngoài 
chi nhánh 

Xăng 

(Lít) 
                29.455 
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Nguồn phát 
thải 

Loại 
nhiên 
liệu/ 
KNK 

Tên chi nhánh, văn phòng của Công ty 

Việt 
Đức 

Việt 
Thái 

Đại 
Từ 

Sông 
Công 

1 

Sông 
Công 

2 

Sông 
Công 

3 

Sông 
Công 

4 
Bông Bao Bì 

Phú 
Bình 

1 

Phú 
Bình 

2 

Phú 
Bình 

3 

Đồng 
Hỷ 

Võ 
Nhai 1 

Võ 
Nhai 2 

TNGF 
VP 

Công 
ty 

1.3. Nguồn phát thải từ phát tán  

Bình MT3 chi 
nhánh có 

CO2 11 167 94 8 4 19 3 62 97 56 56 56 177   20 20 

Bình MT3 sử 
dụng 

CO2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 

Bình MT5 chi 
nhánh có 

CO2   10 57 6 1 12      13 46 44   

Bình MT5 sử 
dụng 

CO2              1 1   

1.4. Nguồn dung môi chất lạnh  

Hệ thống điều 
hòa không khí 

R22          5,0        

R32          3,0        

R410A 2,0 4,5 37,5 3,5 7,8 4,0 3,5 13,0 13,0 0,5  8,5 13,0   2,5 2,5 

II. Pham vi 2 - Phát thải gián tiếp 

Điện lưới quốc 
gia (EVN) 

Điện 

(MWh) 
1.515 2.378 3.247 1.333 1.199 2.140 1.199 969 2.047 2.296 1.555 1.410 2.100 1.293 1.221 871 119 
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Các hệ số quy đổi đơn vị sử dụng tính toán: 

- Khối lượng riêng dầu DO: 0,844 kg/lít (Cơ quan Năng lượng Quốc tế - IEA). 

- Khối lượng riêng xăng: 0,741 kg/lít (Cơ quan Năng lượng Quốc tế - IEA) 

- Nhiệt trị dầu DO: 43,0 TJ/Gg (IPCC 2006, tập 2, chương 1, bảng 1.2). 

- Nhiệt trị xăng: 44,3 TJ/Gg (IPCC 2006, tập 2, chương 1, bảng 1.2). 

- Nhiệt trị gas LPG: 47,3 TJ/Gg (IPCC 2006, tập 2, chương 1, bảng 1.2). 

- Nhiệt trị than antraxit: 26,7 TJ/Gg (IPCC 2006, tập 2, chương 1, bảng 1.2). 

- Nhiệt trị biomass (sinh khối): 15,6 TJ/Gg (IPCC 2006, tập 2, chương 1, bảng 1.2) 

3. Kết quả kiểm kê khí nhà kính của cơ sở 

Trên cơ sở phương pháp luận và tổng hợp số liệu của Công ty Cổ phần Đầu tư 

và Thương mại TNG năm 2024 kết quả tính toán phát thải KNK là 23.518,59 tấn CO2tđ 

trong đó lượng phát thải trực tiếp là 5.791,27 tấn CO2tđ (chiếm 24,62 %) và gián tiếp 

là 17.727,3 tấn CO2tđ (chiếm 75,38 %).  

Kết quả phát thải KNK của các chi nhánh và tổng hợp kết quả của Công ty Cổ 

phần Đầu tư và Thương mại TNG sẽ được thể hiện dưới đây:
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Bảng 3.5. Kết quả phát thải theo phạm vi của các chi nhánh 

Nguồn phát 
thải 

Tên chi nhánh, văn phòng của Công ty 

Việt 
Đức 

Việt 
Thái 

Đại Từ 
Sông 
Công 

1 

Sông 
Công 

2 

Sông 
Công 3 

Sông 
Công 

4 
Bông Bao Bì 

Phú 
Bình 1 

Phú 
Bình 2 

Phú 
Bình 3 

Đồng 
Hỷ 

Võ 
Nhai 

1 

Võ 
Nhai 

2 

TNG
F 

VP 
Công 

ty 

Phạm vi 1 - Phát 
thải trực tiếp 

677,85 29,80 157,19 30,73 42,73 78,32 32,57 1.017,96 3.230,05 73,19 56,77 69,85 109,18 41,32 45,24 22,97 75,54 

Nguồn đốt cố định 649,74 0,06 27,86 7,34 8,55 19,29 8,40 973,36 3.179,16 29,21 26,48 30,71 47,16 24,46 24,46 0,19  

Nguồn đốt di động        12,86 15,54        68,72 

Nguồn dung môi 
chất lạnh 

4,51 10,15 84,60 7,90 17,60 9,02 7,90 29,33 29,33 13,24  19,18 29,33   5,64 5,64 

Nguồn phát tán 0,005 0,028 0,022 0,018 0,005 0,006 0,006 0,012 0,017 0,011 0,011 0,011 0,033 0,016 0,016 0,006 0,006 

Nguồn thu gom, 
quản lý và xử lý 
chất thải 

23,60 19,56 44,70 15,48 16,58 50,00 16,27 2,40 6,01 30,73 30,29 19,96 32,66 16,85 20,76 17,14 1,18 

Phạm vi 2 - Phát 
thải gián tiếp 

998,5 1.567,5 2.140,5 878,7 790,0 1.410,7 790,5 638,87 1.349,68 1.513,36 1.025,19 929,67 1.384,0 852,5 804,8 574,2 78,20 

Phát thải từ tiêu 
thụ điện lưới 

998,50 1.567,5 2.140,56 878,7 790,0 1.410,75 790,5 638,87 1.349,68 1.513,36 1.025,19 929,67 1.384,0 852,5 804,8 574,2 78,20 

Tổng phát thải 1.676,3 1.597,4 2.297,8 909,4 832,8 1.489,1 823,1 1.656,8 4.579,7 1.586,5 1.081,9 999,5 1.493,2 893,9 850,1 597,2 153,74 
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Bảng 3.6. Bảng tổng hợp lượng phát thải theo phạm vi của các Chi nhánh trong 

Công ty 

Tên chi nhánh, văn phòng 
Phạm vi 1 

(tCO2tđ) 

Phạm vi 2 

(tCO2tđ) 

Tổng phát thải 

(tCO2tđ) 

May Việt Đức 677,85 998,51 1.676,36 

May Việt Thái 29,80 1.567,55 1.597,35 

May Đại Từ 157,19 2.140,56 2.297,75 

May Sông Công 1 30,73 878,71 909,44 

May Sông Công 2 42,73 790,05 832,78 

May Sông Công 3 78,32 1.410,75 1.489,07 

May Sông Công 4 32,57 790,53 823,1 

Sản xuất Bông 1.017,96 638,87 1.656,83 

Sản xuất Bao Bì 3.230,05 1.349,68 4.579,73 

May Phú Bình 1 73,19 1.513,36 1.586,55 

May Phú Bình 2 56,77 1.025,19 1.081,96 

May Phú Bình 3 69,85 929,67 999,52 

May Đồng Hỷ 109,18 1.384,01 1.493,19 

May Võ Nhai 1 41,32 852,53 893,85 

May Võ Nhai 2 45,24 804,87 850,11 

May Thời trang TNG 22,97 574,28 597,25 

Văn phòng Công ty 75,54 78,2 153,74 

Toàn Công ty 5.791,27 17.727,32 23.518,59 
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Hình 3.3. Biểu đồ lượng phát thải trực tiếp của các Chi nhánh 
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Hình 3.4. Biểu đồ lượng phát thải gián tiếp của các Chi nhánh 
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Hình 3.5. Biểu đồ Tổng lượng phát thải khí nhà kính của các Chi nhánh 

4.579,73 

2.297,75 

1.676,36 1.656,83 
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Hình 3.6. Biểu đồ tỷ trọng phát thải theo phạm vi kiểm kê của Công ty 

4. Độ tin cậy, tính đầy đủ, độ không chắc chắn của thông tin, số liệu về phát thải 

khí nhà kính và kết quả kiểm kê khí nhà kính của cơ. 

Đánh giá độ không chắc chắn (ĐKCC) là một bước quan trọng nhằm xác định 

mức độ tin cậy của kết quả kiểm kê khí nhà kính (KNK) tại cấp cơ sở. Đánh giá được 

thực hiện dựa trên “Điều 21 và Điều 11 của Thông tư 38/2023/TT-BCT”, kết hợp với 

phương pháp luận quy định tại “Chương 3 – Quyển 1 của IPCC 2006” và các cập nhật 

trong Hướng dẫn IPCC 2019. 

4.1. Đánh giá tính đầy đủ trong việc xác định các nguồn phát thải 

Đánh giá độ không chắc chắn của kết quả kiểm kê được thực hiện với các tiêu 

chí chính sau: 

- Tính hoàn thiện của báo cáo: Đảm bảo các hạng mục bắt buộc trong báo cáo 

kiểm kê đều được trình bày đầy đủ theo hướng dẫn tại Thông tư 38/2023/TT-

BCT, bao gồm: Thông tin mô tả hệ thống, phạm vi kiểm kê, danh mục nguồn phát 

thải và phương pháp tính toán. Các bảng biểu, phụ lục dữ liệu và công thức tính 

được cung cấp rõ ràng và truy xuất được. 

- Tính phù hợp thực tế của mô hình, phương pháp kiểm kê: Phương pháp luận 

kiểm kê được lựa chọn phù hợp với hoạt động thực tiễn của cơ sở, đảm bảo 

tuân thủ hướng dẫn tại Thông tư 38/2023/TT-BCT và quy trình tính toán theo 

công thức của IPCC. Trong trường hợp cơ sở không phát sinh hoạt động phát 

thải KNK nào đó, việc loại trừ khỏi phạm vi kiểm kê được giải thích rõ ràng và 

hợp lý. 

Phạm vi 1, 
5.056,41 tCO2tđ

(22,19%)

Phạm vi 2, 
17.727,32 tCO2tđ

(77,81%)
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- Tính đầy đủ của dữ liệu tính toán: Các số liệu hoạt động (activity data – AD) được 

thu thập từ các nguồn có độ tin cậy cao như hóa đơn mua hàng, sổ sách kế toán, 

phiếu xuất kho và thiết bị đo lường. Đảm bảo tất cả các nguồn phát thải liên quan 

đến sản xuất, năng lượng, hóa chất, chất thải, giao thông… đều được ghi nhận 

và xử lý trong phạm vi kiểm kê. 

- Tính đại diện của số liệu: Dữ liệu đầu vào phản ánh đúng quy mô và đặc trưng 

của cơ sở trong năm kiểm kê. Nếu sử dụng dữ liệu trung bình, ngoại suy hoặc 

dữ liệu đại diện thì phải nêu rõ cơ sở áp dụng và các giả định liên quan. 

- Tính bất thường của số liệu: Các giá trị bất thường (quá cao hoặc quá thấp) được 

kiểm tra, đối chiếu với các sự kiện thực tế trong quá trình sản. Trường hợp không 

có cơ sở loại trừ, dữ liệu bất thường sẽ được giữ lại và mô tả cụ thể trong phần 

chú thích. 

- Sự thiếu minh bạch, sai phạm: Đảm bảo tất cả các bước thu thập, xử lý và tính 

toán số liệu đều có thể được kiểm tra ngược (truy xuất nguồn gốc). Các sai sót 

(nếu có) trong thu thập và xử lý dữ liệu phải được phát hiện, điều chỉnh và lưu 

lại trong hồ sơ. 

4.2. Định lượng độ không chắc chắn 

Đánh giá độ không chắc chắn là một yếu tố thiết yếu của một bản báo cáo kiểm 

kê hoàn chỉnh về phát thải và loại bỏ khí nhà kính. Tài liệu hướng dẫn IPCC 2006 và 

bản cập nhật 2019 đã đưa ra một phương pháp có hệ thống để ước tính mức độ không 

chắc chắn trong kiểm kê, bao gồm: 

- Xác định độ không đảm bảo trong các biến riêng lẻ được sử dụng trong kiểm 

kê (ví dụ: Tính toán lượng phát thải từ các danh mục cụ thể, hệ số phát thải, dữ 

liệu hoạt động); 

- Tổng hợp các thành phần không chắc chắn trong tổng phát thải KNK; 

- Xác định sự không chắc chắn trong xu hướng;  

- Xác định các nguồn đáng kể của sự không chắc chắn trong kiểm kê KNK để 

giúp ưu tiên thu thập dữ liệu và nỗ lực cải thiện chất lượng kiểm kê KNK. 

Trong điều kiện số liệu hiện tại, trên cơ sở hướng dẫn của IPCC trong việc đánh 

giá độ không chắc chắn, phương pháp lựa chọn để đánh giá độ không chắc chắn về 

kết quả kiểm kê phát thải khí nhà kính của chi nhánh là phương pháp phương trình 

lan truyền sai số trong 2 bước: 

- Bước 1: Xấp xỉ trong Phương trình 3.1 được sử dụng để kết hợp hệ số phát 

thải, dữ liệu hoạt động và các khoảng tham số ước tính khác theo từng loại và 

khí nhà kính. 

- Bước 2: Xấp xỉ trong Phương trình 3.2 được sử dụng để đạt được sự không 

chắc chắn tổng thể trong phát thải quốc gia và xu hướng trong phát thải quốc 

gia giữa năm cơ sở và năm hiện tại. 

Phương trình 3.1 tham khảo tại IPCC 2019, Chương 3, Tập 1, Phương trình 3.1 

(cập nhật) như sau:   
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𝑈𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = √𝑈1
2 + ⋯ 𝑈𝑖

2 + ⋯ + 𝑈𝑛
2 

Trong đó:  

- Utotal : là độ không chắc chắn theo phần trăm của tích các đại lượng (được tính 

bằng một nửa khoảng tin cậy 95% chia cho giá trị trung bình, và biểu diễn dưới 

dạng phần trăm). 

- Ui : là độ không chắc chắn theo phần trăm của từng đại lượng thành phần. 

Phương trình 3.2 tham khảo tại IPCC 2019, Chương 3, Tập 1, Phương trình 3.2 

(cập nhật) như sau:   

Utotal: là độ không chắc chắn theo phần trăm của tổng các đại lượng (được tính 

bằng một nửa khoảng tin cậy 95%, chia cho tổng giá trị trung bình, và biểu diễn dưới 

dạng phần trăm). 

xi: là các đại lượng cần cộng hoặc trừ (giá trị có thể dương hoặc âm). 

Ui: là độ không chắc chắn theo phần trăm tương ứng với mỗi đại lượng xi. 

Dưới đây là bảng thống kê giá trị độ không chắc chắn và nguồn tham chiếu tương 

ứng cho từng nguồn phát thải: 

Bảng 3.7. Giá trị độ không chắc chắn về số liệu hoạt động và nguồn tham chiếu 

Độ không chắc chắn của số 
liệu hoạt động 

Loại 
KNK 

Độ không 
chắc chắn 

Nguồn tham chiếu 

Lĩnh vực: Năng lượng 

Mã danh mục IPCC: 1.A.2.h 

Sử dụng nhiên liệu cho nguồn đốt 
cố định 

CO2  2,50% 
IPCC 2006, Tập 2 
Chương 2, mục 2.4.2, 
trang 2.41 

CH4 2,50% 

N2O 2,50% 

Mã danh mục IPCC: 1.A.3.b 

Sử dụng nhiên liệu cho nguồn đốt 
di động 

CO2  5,00% 
IPCC 2006, Tập 2, 
Chương 3, Mục 3.3.2.1, 
Trang 3.38 

CH4 5,00% 

N2O 5,00% 

Lĩnh vực: Qúa trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm 

Mã danh mục IPCC: 2.D.4 

Các sản phẩm phi năng lượng 
khác (Bình PCCC CO2) 

CO2  15,00% 

IPCC 2006, Tập 3, 
Chương 7, Mục 7.6.3, 
trang 7.65 (áp dụng cho 
các nước đang phát triển) 

Mã danh mục IPCC: 2.F 
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Độ không chắc chắn của số 
liệu hoạt động 

Loại 
KNK 

Độ không 
chắc chắn 

Nguồn tham chiếu 

Các sản phẩm phi năng lượng 
khác (Môi chất chất làm lạnh - 
ODS) 

HFCs 1,00% 
Văn bản kỹ thuật đo lường 
Việt Nam ĐLVN 30:2019 

Lĩnh vực: Chất thải 

Mã danh mục IPCC: 4.D 

Xử lý và xả nước thải sinh hoạt 
(bể tự hoại) 

CH4 107,47% 

Kết quả tính toán theo 
Phương trình 3.1, IPCC 
2019, Tập 1, Chương 3, 
trang 3.19 

- Số lượng công nhân viên  5,00% 

IPCC 2019, Tập 5 
Chương 6 Mục 6.2.2.5 
Bảng 6.7 trang 6.29 

- Hàm lượng BOD của mỗi người 30,00% 

- Tỷ lệ nhóm thu nhập dân số (U) 15,00% 

- Mức độ sử dụng phương thức xử lý và 
xả thải hoặc hệ thống cho mỗi nhóm thu 
nhập (Ti,j) 

100,00% 

- Hệ số điều chỉnh cho BOD công nghiệp 
bổ sung xả vào cống (I) 

20,00% 

Mã danh mục IPCC: 4.D.1 

Xử lý và xả nước thải sinh hoạt N2O 27,88% 

Kết quả tính toán theo 
Phương trình 3.1, IPCC 
2019, Tập 1, Chương 3, 
trang 3.19 

- Số lượng công nhân viên  10,00% 

IPCC 2019, Tập 5 
Chương 6 Mục 6.2.2.5 
Bảng 6.11 trang 6.43 

- Tiêu thụ protein bình quân đầu người 
hàng năm 

10,00% 

- Tỉ lệ nitrogen trong protein 6,25% 

- Tỷ lệ protein không tiêu thụ và nitơ bổ 
sung từ các sản phẩm gia dụng  (FNON-CON) 

11,76% 

- Tỷ lệ protein từ công nghiệp và thương 
mại đi kèm (FIND-COM) 

20,00% 

- Số lượng công nhân viên  10,00% 

Lĩnh vực: Khác 

Mã danh mục IPCC: 5.B 

Sử dụng năng lượng điện CO2  0,50% 
Văn bản kỹ thuật đo lường 
Việt Nam ĐLVN 297:2016 
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Bảng 3.8. Giá trị độ không chắc chắn về hệ số phát thải và nguồn tham chiếu 

Độ không chắc chắn 
của hệ số phát thải 

Loại 
KNK 

Độ không 
chắc chắn 

Nguồn tham chiếu 

Lĩnh vực: Năng lượng 

Mã danh mục IPCC: 1.A.2.h 

Sử dụng nhiên liệu cho 
nguồn đốt cố định 

CO2  7,00% 

IPCC 2006, Tập 2, Chương 2, 
mục 2.4.1, trang 2.38 

CH4 100,00% 

N2O 15,00% 

Mã danh mục IPCC: 1.A.3.b 

Sử dụng nhiên liệu cho 
nguồn đốt di động 

CO2  3,50% 

IPCC 2006, Tập 2, Chương 3, 
Mục 3.2.2, Trang 3.29 

CH4 250,00% 

N2O 250,00% 

Lĩnh vực: Qúa trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm 

Mã danh mục IPCC: 2.D.4 

Các sản phẩm phi năng 
lượng khác (Bình PCCC 
CO2) 

CO2 0,00% 
Tính toán từ lượng phát thải, 
không áp dụng hệ số phát thải 

Mã danh mục IPCC: 2.F 

Các sản phẩm phi năng 
lượng khác (Môi chất chất 
làm lạnh - ODS) 

HFCs 0,00% 
Tính toán từ lượng phát thải, 
không áp dụng hệ số phát thải  

Lĩnh vực: Chất thải 

Mã danh mục IPCC: 4.D.1 

Xử lý và xả nước thải sinh 
hoạt 

CH4 31,62% 
Kết quả tính toán theo Phương 
trình 3.1, IPCC 2019, Tập 1, 
Chương 3, trang 3.19 

- Hệ số mức tạo mê-tan tối đa (B0) 30,00% 
IPCC 2006, Tập 5 Chương 6, 
mục 6.2.2.5, bảng 6.7, trang 6.17   

- Hệ số hiệu chỉnh mê-tan (MCF) 10,00% 
IPCC 2006, Tập 5 Chương 6, 
mục 6.2.2.5, bảng 6.7, trang 6.17 
(xử lý lên men kỵ khí) 

Mã danh mục IPCC: 4.D.2 

Xử lý và xả nước thải sinh 
hoạt 

N2O 46,13% 
Tính toán từ phương trình hồi 
quy tuyến tính, với độ tin cậy 
95%. 
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Độ không chắc chắn 
của hệ số phát thải 

Loại 
KNK 

Độ không 
chắc chắn 

Nguồn tham chiếu 

IPCC 2019, Tập 5 Chương 6 
Mục 6.3.3 và Bảng 6.8A trang 
6.39 

IPCC 2019, Tập 5 Chương 6 
Annex 6A.5 trang 6.61 

Lĩnh vực: Khác 

Mã danh mục IPCC: 5.B 

Sử dụng năng lượng 
điện 

CO2  10,30% 
Báo cáo cập nhật hai năm một 
lần - Lần thứ ba 

Dựa trên hướng dẫn đánh giá độ không chắc chắn theo phương pháp lan truyền 

sai số và giá trị độ không chắc chắn của IPCC 2006 và bản cập nhật 2019, độ không 

chắc chắn của kết quả kiểm kê được trình bày tại bảng sau:
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Bảng 3.9. Giá trị độ không chắc chắn về kết quả kiểm kê KNK 

Lĩnh vực 

kiểm kê 

Mã 

danh 

mục 

IPCC 

Tên danh mục IPCC  
Khí nhà 

kính 

A B C  
 

Khí thải hoặc 

loại bỏ trong 

năm cơ sở  

(tấn CO2tđ) 

Sự không chắc 

chắn của dữ 

liệu hoạt động 

(AD) (%) 

Hệ số phát thải /sự 

không chắc chắn 

của tham số ước 

lượng (%) 

Sự không chắc 

chắn kết hợp 

(%) 

Đóng góp vào 

phương sai theo 

loại trong năm 

Năng 

lượng 

1.A.2.h 
Sử dụng nhiên liệu cho nguồn 

đốt cố định 

CO2  5,029 2,5% 7,0% 7% 2,53E-04 

CH4 0,006 2,5% 100,0% 100% 5,96E-08 

N2O 0,022 2,5% 15,0% 15% 1,98E-08 

1.A.3.b 
Sử dụng nhiên liệu cho nguồn 

đốt di động 

CO2  0,093 5,0% 3,5% 6% 5,78E-08 

CH4 0,001 5,0% 250,0% 250% 9,78E-09 

N2O 0,004 5,0% 250,0% 250% 1,42E-07 

Quy trình 

công 

nghiệp và 

sử dụng 

sản phẩm 

2.D.4 
Các sản phẩm phi năng lượng 

khác (Bình PCCC CO2) 
CO2 0,273 1,0% 0,00% 1% 1,35E-08 

2.F Môi chất làm lạnh (ODS) HFCs 0,00023 15,0% 0,00% 15% 2,15E-12 

Chất thải 4.D Xử lý và xả nước thải sinh hoạt 
CH4 0,326 107,5% 31,62% 112% 2,41E-04 

N2O 0,038 27,9% 46,13% 54% 7,72E-07 

Khác 5.B Sử dụng năng lượng điện CO2  17,727 0,5% 7% 7% 2,80E-03 

Tổng 23,52    3,29E-03 

Mức độ không chắc chắn % trong tổng kết quả kiểm kê 5,74% 

 

 

𝑫 = √𝑩𝟐 + 𝑪𝟐 𝑬 =  
𝑫𝟐 × 𝑨𝟐

(∑ 𝑨)
𝟐
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5. Kiểm soát chất lượng kiểm kê KNK cấp cơ sở 

5.1. Kiểm soát chất lượng (QC) 

5.1.1. Quản lý thông tin KNK 

5.1.1.1. Thiết lập và duy trì quy trình về quản lý thông tin 

a) Đảm bảo sự phù hợp với các nguyên tắc của tiêu chuẩn TCVN ISO 14064-1:2025 

Các Chi nhánh đã đáp ứng được các nguyên tắc quy định trong TCVN ISO 14064-

1:2025: 

− Tính nhất quán: Do là kỳ kiểm kê KNK đầu tiên, chưa có dữ liệu so sánh các 

phương pháp và nguồn dữ liệu qua các năm, tuy nhiên vẫn sẽ giữ nguyên 

phương pháp luận được áp dụng theo hướng dẫn của cơ quan chức năng trong 

kỳ kiểm kê tiếp theo để có thể so sánh, đối chiếu. 

− Tính đầy đủ: Đã bao gồm toàn bộ các nguồn phát thải KNK tại cơ sở, gồm các 

hoạt động của nguồn phát thải trực tiếp và gián tiếp. 

− Tính chính xác: Dữ liệu được thu thập, lưu trữ bởi các phòng ban bằng hóa đơn 

và nhật ký vận hành. 

− Tính minh bạch: Mọi hệ số phát thải, công thức tính toán và nguồn dữ liệu đều 

được ghi chú rõ ràng trong báo cáo và bảng tính 

− Tính liên quan: Đã đưa vào báo cáo những nguồn phát thải phù hợp với mục 

đích báo cáo. 

b) Đảm bảo tính nhất quán với mục đích sử dụng các quy định kiểm kê KNK 

− Đáp ứng yêu cầu báo cáo phát thải khí nhà kính theo quy định pháp luật 

− Chỉ tính phát thải trực tiếp (phạm vi 1) và phát thải gián tiếp (phạm vi 2) theo 

hướng dẫn của Thông tư 38/2024/TT-BCT 

− Sử dụng hệ số phát thải từ Bộ Tài Nguyên và Môi Trường và các quy chuẩn quốc 

tế (ưu tiên sử dụng các thông tin trong nước) 

c) Kiểm tra định kỳ và nhất quán để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của kiểm kê 

KNK 

− Dữ liệu về số liệu nhiên liệu sử dụng cho các thiết bị tiêu hao năng lượng được 

thống kê theo tháng, theo quý, theo năm. 

− Các thông tin được lưu trữ, thống kê bởi các phòng ban phụ trách theo hóa đơn, 

nhật ký vận hành. 

d) Nhận dạng và giải quyết các lỗi sai và bỏ sót 

− Rà soát, khảo sát thực địa trực tiếp để tránh bỏ sót những nguồn phát thải 

− Các phòng ban phụ trách sẽ đối chiếu, kiểm tra chéo các số liệu với hóa đơn 

e) Lập thành văn bản và lưu trữ hồ sơ liên quan về kiểm kê KNK, bao gồm cả các 

hoạt động về quản lý thông tin và các hệ số GWP. 

− Các hồ sơ liên quan về kiểm kê KNK được lưu trữ dưới dạng văn bản và file 

mềm, dưới sự quản lý của các phòng ban phụ trách. 
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− Các hệ số GWP được trích từ báo cáo mới nhất của hướng dẫn IPCC là báo cáo 

lần thứ 6 (AR6) 

5.1.1.2. Quy trình về quản lý thông tin KNK  

a) Nhận dạng và xem xét về trách nhiệm và quyền hạn của những người có trách 

nhiệm xây dựng kiểm kê KNK 

− Chi nhánh: Phân công đầu mối phối hợp, chịu trách nhiệm cung cấp số liệu và 

phê duyệt dữ liệu đầu vào. 

− Đơn vị tư vấn: Chịu trách nhiệm xây dựng báo cáo, xác định ranh giới, phương 

pháp luận và tính toán phát thải. 

− Trong thỏa thuận dịch vụ có ghi rõ trách nhiệm mỗi bên 

b) Nhận dạng, thực hiện và xem xét việc đào tạo tương ứng cho các thành viên của 

đoàn xây dựng kiểm kê 

− Đơn vị tư vấn: Có chứng chỉ, chuyên môn về kiểm kê KNK. 

− Chi nhánh: Cử cán bộ đầu mối tham gia các khóa đào tạo, tập huấn hoặc được 

tư vấn hướng dẫn cách thu thập số liệu và hiểu báo cáo. 

c) Nhận dạng và xem xét các ranh giới cơ sở 

− Dựa trên nguyên tắc “kiểm soát vận hành” để xác định ranh giới kiểm kê của cơ 

sở, đoàn kiểm kê tiến hành rà soát đối chiếu thông tin giữa các bộ phận quản lý, 

Ban lãnh đạo để đảm bảo xác định đúng và đủ ranh giới của cơ sở. 

d) Nhận dạng và xem xét các nguồn và bể hấp thụ KNK 

− Đoàn kiểm kê khảo sát hiện trạng hoạt động của tất cả: cơ sở vật chất, thiết bị 

máy móc, nguyên, nhiên liệu,… từ đó rà soát, đánh giá, xác định nguồn phát thải 

và bể hấp thụ KNK tại Cơ sở theo hướng dẫn tại Thông tư số 38/2023/TT-BCT 

của Bộ Công Thương và hướng dẫn mới nhất của IPCC. 

e) Lựa chọn và xem xét các phương pháp tiếp cận định lượng, bao gồm cả các dữ 

liệu được sử dụng cho định lượng và các mô hình định lượng KNK nhất quán với mục 

đích sử dụng dự kiến của kiểm kê KNK 

− Đơn vị tư vấn sử dụng phương pháp luận được áp dụng theo hướng dẫn tính 

toán tại Thông tư 38/2023/TT-BCT và hướng dẫn mới nhất của IPCC. 

− Dữ liệu đầu vào được cơ sở cung cấp (hóa đơn, hợp đồng, nhật ký vận hành…) 

f) Áp dụng các phương pháp tiếp cận định lượng để đảm bảo sự nhất quán xuyên 

suốt các cơ sở 

− Đơn vị tư vấn đã đảm bảo việc sử dụng cùng hệ số, cùng phương pháp luận 

xuyên suốt toàn bộ báo cáo kiểm kê KNK 

g) Sử dụng, bảo dưỡng và hiệu chuẩn thiết bị đo (nếu có) 

− Phương pháp tính toán cho phát thải KNK đang áp dụng theo hướng dẫn tại 

Thông tư 38/2023/TT-BCT, dựa theo số liệu hoạt động của KNK vì vậy, trong 
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quá trình xây dựng báo cáo kiểm kê KNK của chi nhánh không sử dụng thiết bị 

đo. 

h) Xây dựng và duy trì hệ thống thu thập dữ liệu 

− Đơn vị tư vấn đã xây dựng biểu mẫu chuẩn thu thập thông tin phục vụ kiểm kê 

KNK, chi nhánh có thể lưu trữ và thu thập theo mỗi năm. 

i) Thường xuyên kiểm tra độ chính xác 

− Chi nhánh và đơn vị tư vấn kiểm tra tính hợp lý dữ liệu: đối chiếu qua nhiều 

tháng, kiểm tra tính khách quan. 

j) Đánh giá nội bộ và xem xét kỹ thuật định kỳ 

− Sau khi đơn vị tư vấn gửi báo cáo, cơ sở thực hiện xem xét nội bộ; 

− Báo cáo được nộp lên cơ quan chức năng theo quy định khi được ký xác nhận 

bởi người đại diện pháp lý của cơ sở. 

k) Xem xét định kỳ các cơ hội để cải tiến quá trình quản lý thông tin 

− Sau khi hoàn thành năm đầu tiên, đơn vị tư vấn sẽ đưa ra một số khuyến nghị 

và cơ sở cập nhật quy trình nội bộ. 

5.1.2.  Lưu giữ tài liệu và hồ sơ 

Thiết lập và duy trì các quy trình về việc lưu giữ tài liệu và hồ sơ. Quy trình gồm các 

thông tin: 

− Thành viên/phòng ban chịu trách nhiệm lưu giữ tài liệu, hồ sơ: Phòng môi trường, 

an toàn… 

− Thời gian lưu giữ tài liệu, hồ sơ: xuyên suốt thời gian hoạt động của chi nhánh; 

− Hình thức lưu giữ: Bản cứng tại phòng phụ trách, bản mềm tại hệ thống dữ liệu 

của cơ sở 

− Phân quyền truy cập: Chỉ người được ủy quyền, phân giao nhiệm vụ mới được 

truy cập tài liệu. 

Lưu và duy trì hệ thống tài liệu để hỗ trợ cho việc thiết kế, xây dựng và duy trì kiểm kê 

KNK, hệ thống có thể bao gồm: 

− Dữ liệu đầu vào: Hóa đơn điện, số liệu sản xuất, thông số kỹ thuật thiết bị 

− Quy trình và mô hình tính toán: Các file tính toán do đơn vị tư vấn cung cấp, có 

trích dẫn đầy đủ thông tin rõ ràng. 

− Báo cáo kiểm kê KNK chính thức. 

− Toàn bộ tài liệu này được lưu tại thư mục của cơ sở, cấu trúc rõ ràng, có thể truy 

xuất dễ dàng toàn bộ dữ liệu gốc, quy trình tính toán và bản kết quả cuối cùng. 

5.2.  Đảm bảo chất lượng (QA) 

Đơn vị tư vấn kiểm kê KNK đã xây dựng quy trình rà soát độc lập được thực hiện 

bởi những nhân sự không trực tiếp tham gia vào quá trình thực hiện kiểm kê KNK tại 

Cơ sở phát thải, việc này đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong việc đánh giá. 
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Bên cạnh đó, loại bỏ các sai sót tiềm tàng trước khi báo cáo được gửi tới Cơ quan 

quản lý. Dưới đây là chi tiết quy trình QA nội bộ của Đơn vị tư vấn: 

5.2.1. Các bước thực hiện 

Bước 1: Kiểm tra dữ liệu đầu vào 

− Xem xét nhanh tính đầy đủ và rõ ràng của dữ liệu đầu vào (hoá đơn năng lượng, 

nguyên liệu sản xuất, hóa chất, báo cáo tiêu thụ,...). 

− Đối chiếu dữ liệu đầu vào trong báo cáo kiểm kê với dữ liệu gốc (chọn ngẫu nhiên 

một số nguồn phát thải chính). 

− Kiểm tra sơ bộ tính nhất quán và hợp lý của dữ liệu đầu vào (ví dụ so với năm 

trước hoặc tương đương). 

Kết quả đầu ra: Danh sách kiểm tra: xác nhận tính đầy đủ, rõ ràng và nhất quán của 

dữ liệu đầu vào. 

Bước 2: Rà soát phương pháp tính toán 

− Kiểm tra nhanh các công thức, bảng tính hoặc phần mềm tính toán phát thải. 

− Đánh giá nhanh việc lựa chọn phương pháp luận theo hướng dẫn tại Thông tư 

số 38/2023/TT-BCT, IPCC 2006 hoặc tiêu chuẩn ISO 14064. 

− Xem xét sơ bộ việc áp dụng các giả định và ước tính trong tính toán (nếu có). 

Kết quả đầu ra: Xác nhận hoặc ghi chú cần làm rõ/cải tiến về phương pháp tính toán. 

Bước 3: Xác minh hệ số phát thải (EF) và hệ số GWP 

− Kiểm tra nguồn gốc, tính cập nhật và độ tin cậy của các hệ số phát thải và hệ số 

nóng lên toàn cầu sử dụng (GWP) (theo hướng dẫn quốc gia hoặc IPCC AR6). 

− Đối chiếu nhanh các hệ số này với cơ sở dữ liệu chính thức (IPCC Guidelines, 

Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường,…). 

Kết quả đầu ra: Checklist xác nhận tính chính xác và phù hợp của EF và GWP sử 

dụng. 

Bước 4: Kiểm tra chéo kết quả 

− Thực hiện so sánh nhanh kết quả kiểm kê phát thải với các báo cáo của năm 

trước (nếu có): so sánh xu hướng, tỷ lệ tăng giảm bất thường; 

− Thực hiện phép tính kiểm tra đơn giản để phát hiện các sai sót lớn trong báo cáo. 

Kết quả đầu ra: Tổng hợp so sánh để nhận diện bất thường. 

Bước 5: Rà soát hình thức và nội dung trình bày của báo cáo 

− Kiểm tra tính minh bạch, dễ hiểu, rõ ràng trong cách trình bày dữ liệu, bảng biểu, 

đồ thị. 

− Rà soát tính đầy đủ các phần nội dung đúng theo hướng dẫn tại Mẫu số 06, phụ 

lục II, Nghị định số 06/2022/NĐ-CP (như thông tin giới thiệu, phương pháp luận, 

kết quả chính, phụ lục…). 

− Đảm bảo không có sai sót về mặt chính tả, định dạng, lỗi số liệu nhỏ gây hiểu 

nhầm. 
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Kết quả đầu ra: Checklist rà soát trình bày hình thức, xác nhận báo cáo dễ hiểu, đầy 

đủ, không có lỗi nhỏ. 

Bước 6: Xây dựng báo cáo tổng hợp QA 

− Tổng hợp nhanh kết quả từ các checklist và báo cáo của các bước 1 đến 5. 

− Đưa ra kết luận chung về chất lượng báo cáo kiểm kê, liệt kê các điểm mạnh, 

điểm yếu. 

− Đưa ra các khuyến nghị (nếu có) cho nhóm kiểm kê khắc phục trước khi gửi 

khách hàng. 

5.2.2. Trách nhiệm bộ phận thực hiện đảm bảo chất lượng (QA) 

− Trưởng nhóm QA chịu trách nhiệm chính trong việc rà soát báo cáo, ký xác nhận 

báo cáo trước khi gửi khách hàng; 

− Các thành viên trong nhóm QA (nếu có) hỗ trợ rà soát chi tiết từng bước cụ thể
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 01: KẾT QUẢ TÍNH TOÁN CHI TIẾT PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH 

PHỤ LỤC 02: GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH 

PHỤ LỤC 03: TÀI LIỆU MINH CHỨNG PHỤC VỤ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH
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PHỤ LỤC 01: KẾT QUẢ TÍNH TOÁN CHI TIẾT PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH 

PL01 – 1: Tính toán phát thải từ hoạt động đốt nhiên liệu 

Phạm vi 1: Phát thải trực tiếp 

Lĩnh vực Năng lượng 

Phân loại Hoạt động đốt nhiên liệu  

Mã phân loại 1.A.2 Công nghiệp năng lượng 

Tiểu phân loại 1.A.2.h - Sử dụng nhiên liệu trọng vận hành máy 

Trang tính CO2, CH4 và N2O từ quá trình đốt nhiên liệu – Bậc 1 

  Chi nhánh 

Tiêu thụ năng lượng CO2 CH4 N2O CO2e 

A 

Đơn vị 
tiêu thụ 

B C D E F G H I K 

Lượng tiêu 
thụ 

Hệ số 
chuyển 

đổi 
(NCV) 

Tiêu thụ 
năng 
lượng 

Hệ số 
phát thải 

CO2  

Phát thải 
CO2  

Hệ số 
phát 
thải 
CH4  

Phát thải 
CH4  

Hệ số 
phát 
thải 
N2O 

Phát thải 
N2O 

Phát thải CO2 
tương đương      

(Khối lượng)  (TJ/Gg) (TJ) 
(kg 

CO2/TJ) 
(t CO2) 

(kg 
CH4/TJ) 

(t CH4) 
(kg 
N2O 
/TJ) 

(t N2O) (t CO2tđ) 

      C=A*B   E=C*D/103   G=C*F/103   I=C*H/103 K=E+G*27,9+I*273 

Nguồn đốt cố định 

Hệ thống bơm 
PCCC - dầu DO 

Việt Đức 0,00003 Gg 43,00 0,001 74.100 0,10 3 0,000004 0,6 0,000001 0,10 

Việt Thái 0,00002 Gg 43,00 0,001 74.100 0,06 3 0,000002 0,6 0,000000 0,06 

Đại Từ 0,00002 Gg 43,00 0,001 74.100 0,06 3 0,000003 0,6 0,000001 0,06 

Sông Công 1 0,00001 Gg 43,00 0,000 74.100 0,03 3 0,000001 0,6 0,000000 0,03 

Sông Công 2 0,00001 Gg 43,00 0,000 74.100 0,03 3 0,000001 0,6 0,000000 0,03 

Sông Công 3 0,00001 Gg 43,00 0,000 74.100 0,03 3 0,000001 0,6 0,000000 0,03 

Sông Công 4 0,00001 Gg 43,00 0,000 74.100 0,03 3 0,000001 0,6 0,000000 0,03 

Bông 0,00005 Gg 43,00 0,002 74.100 0,16 3 0,000007 0,6 0,000001 0,16 

Bao Bì 0,00005 Gg 43,00 0,002 74.100 0,16 3 0,000007 0,6 0,000001 0,16 
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Phạm vi 1: Phát thải trực tiếp 

Lĩnh vực Năng lượng 

Phân loại Hoạt động đốt nhiên liệu  

Mã phân loại 1.A.2 Công nghiệp năng lượng 

Tiểu phân loại 1.A.2.h - Sử dụng nhiên liệu trọng vận hành máy 

Trang tính CO2, CH4 và N2O từ quá trình đốt nhiên liệu – Bậc 1 

  Chi nhánh 

Tiêu thụ năng lượng CO2 CH4 N2O CO2e 

A 

Đơn vị 
tiêu thụ 

B C D E F G H I K 

Lượng tiêu 
thụ 

Hệ số 
chuyển 

đổi 
(NCV) 

Tiêu thụ 
năng 
lượng 

Hệ số 
phát thải 

CO2  

Phát thải 
CO2  

Hệ số 
phát 
thải 
CH4  

Phát thải 
CH4  

Hệ số 
phát 
thải 
N2O 

Phát thải 
N2O 

Phát thải CO2 
tương đương      

(Khối lượng)  (TJ/Gg) (TJ) 
(kg 

CO2/TJ) 
(t CO2) 

(kg 
CH4/TJ) 

(t CH4) 
(kg 
N2O 
/TJ) 

(t N2O) (t CO2tđ) 

      C=A*B   E=C*D/103   G=C*F/103   I=C*H/103 K=E+G*27,9+I*273 

Phú Bình 1 0,00008 Gg 43,00 0,003 74.100 0,24 3 0,000010 0,6 0,000002 0,24 

Phú Bình 2 0,00002 Gg 43,00 0,001 74.100 0,06 3 0,000003 0,6 0,000001 0,06 

Phú Bình 3 0,00008 Gg 43,00 0,003 74.100 0,24 3 0,00001 0,6 0,000002 0,24 

Đồng Hỷ 0,00002 Gg 43,00 0,001 74.100 0,05 3 0,000002 0,6 0,000000 0,05 

Võ Nhai 1 0,00002 Gg 43,00 0,001 74.100 0,06 3 0,000003 0,6 0,000001 0,06 

Võ Nhai 2 0,00002 Gg 43,00 0,001 74.100 0,06 3 0,000003 0,6 0,000001 0,06 

TNGF 0,00002 Gg 43,00 0,001 74.100 0,06 3 0,000002 0,6 0,000000 0,06 

Hệ thống máy 
phát điện - dầu 

DO 

Đại Từ 0,00042 Gg 43,00 0,018 74.100 1,34 3 0,00005 0,6 0,000011 1,35 

Sông Công 1 0,00006 Gg 43,00 0,003 74.100 0,19 3 0,000008 0,6 0,000002 0,19 

Sông Công 2 0,00027 Gg 43,00 0,012 74.100 0,87 3 0,00004 0,6 0,000007 0,88 

Sông Công 3 0,00005 Gg 43,00 0,002 74.100 0,17 3 0,000007 0,6 0,000001 0,17 

Sông Công 4 0,00027 Gg 43,00 0,012 74.100 0,87 3 0,00004 0,6 0,000007 0,88 
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Phạm vi 1: Phát thải trực tiếp 

Lĩnh vực Năng lượng 

Phân loại Hoạt động đốt nhiên liệu  

Mã phân loại 1.A.2 Công nghiệp năng lượng 

Tiểu phân loại 1.A.2.h - Sử dụng nhiên liệu trọng vận hành máy 

Trang tính CO2, CH4 và N2O từ quá trình đốt nhiên liệu – Bậc 1 

  Chi nhánh 

Tiêu thụ năng lượng CO2 CH4 N2O CO2e 

A 

Đơn vị 
tiêu thụ 

B C D E F G H I K 

Lượng tiêu 
thụ 

Hệ số 
chuyển 

đổi 
(NCV) 

Tiêu thụ 
năng 
lượng 

Hệ số 
phát thải 

CO2  

Phát thải 
CO2  

Hệ số 
phát 
thải 
CH4  

Phát thải 
CH4  

Hệ số 
phát 
thải 
N2O 

Phát thải 
N2O 

Phát thải CO2 
tương đương      

(Khối lượng)  (TJ/Gg) (TJ) 
(kg 

CO2/TJ) 
(t CO2) 

(kg 
CH4/TJ) 

(t CH4) 
(kg 
N2O 
/TJ) 

(t N2O) (t CO2tđ) 

      C=A*B   E=C*D/103   G=C*F/103   I=C*H/103 K=E+G*27,9+I*273 

Bông 0,00005 Gg 43,00 0,002 74.100 0,16 3 0,000007 0,6 0,000001 0,16 

Bao Bì 0,00005 Gg 43,00 0,002 74.100 0,16 3 0,000007 0,6 0,000001 0,16 

Phú Bình 1 0,00042 Gg 43,00 0,018 74.100 1,34 3 0,00005 0,6 0,00001 1,35 

Phú Bình 2 0,00042 Gg 43,00 0,018 74.100 1,34 3 0,00005 0,6 0,00001 1,35 

Phú Bình 3 0,00354 Gg 43,00 0,152 74.100 11,29 3 0,0005 0,6 0,00009 11,33 

Đồng Hỷ 0,00530 Gg 43,00 0,228 74.100 16,88 3 0,0007 0,6 0,0001 16,94 

Võ Nhai 1 0,00006 Gg 43,00 0,003 74.100 0,19 3 0,00001 0,6 0,000002 0,19 

Võ Nhai 2 0,00006 Gg 43,00 0,003 74.100 0,19 3 0,00001 0,6 0,000002 0,19 

TNGF 0,00004 Gg 43,00 0,002 74.100 0,13 3 0,000005 0,6 0,000001 0,13 

Lò hơi cấp cho 
bếp ăn - LPG 

Đại Từ 0,00858 Gg 47,30 0,406 63.100 25,62 1 0,0004 0,1 0,00004 25,64 

Sông Công 1 0,00238 Gg 47,30 0,113 63.100 7,10 1 0,0001 0,1 0,00001 7,11 

Sông Công 2 0,00256 Gg 47,30 0,121 63.100 7,64 1 0,0001 0,1 0,00001 7,64 
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Phạm vi 1: Phát thải trực tiếp 

Lĩnh vực Năng lượng 

Phân loại Hoạt động đốt nhiên liệu  

Mã phân loại 1.A.2 Công nghiệp năng lượng 

Tiểu phân loại 1.A.2.h - Sử dụng nhiên liệu trọng vận hành máy 

Trang tính CO2, CH4 và N2O từ quá trình đốt nhiên liệu – Bậc 1 

  Chi nhánh 

Tiêu thụ năng lượng CO2 CH4 N2O CO2e 

A 

Đơn vị 
tiêu thụ 

B C D E F G H I K 

Lượng tiêu 
thụ 

Hệ số 
chuyển 

đổi 
(NCV) 

Tiêu thụ 
năng 
lượng 

Hệ số 
phát thải 

CO2  

Phát thải 
CO2  

Hệ số 
phát 
thải 
CH4  

Phát thải 
CH4  

Hệ số 
phát 
thải 
N2O 

Phát thải 
N2O 

Phát thải CO2 
tương đương      

(Khối lượng)  (TJ/Gg) (TJ) 
(kg 

CO2/TJ) 
(t CO2) 

(kg 
CH4/TJ) 

(t CH4) 
(kg 
N2O 
/TJ) 

(t N2O) (t CO2tđ) 

      C=A*B   E=C*D/103   G=C*F/103   I=C*H/103 K=E+G*27,9+I*273 

Sông Công 3 0,00639 Gg 47,30 0,302 63.100 19,07 1 0,0003 0,1 0,00003 19,09 

Sông Công 4 0,00251 Gg 47,30 0,119 63.100 7,49 1 0,0001 0,1 0,00001 7,49 

Bông 0,00039 Gg 47,30 0,018 63.100 1,17 1 0,00002 0,1 0,000002 1,17 

Bao Bì 0,00093 Gg 47,30 0,044 63.100 2,76 1 0,00004 0,1 0,000004 2,77 

Phú Bình 1 0,00924 Gg 47,30 0,437 63.100 27,59 1 0,0004 0,1 0,00004 27,61 

Phú Bình 2 0,00839 Gg 47,30 0,397 63.100 25,04 1 0,0004 0,1 0,00004 25,06 

Phú Bình 3 0,00641 Gg 47,30 0,303 63.100 19,12 1 0,0003 0,1 0,00003 19,14 

Đồng Hỷ 0,01010 Gg 47,30 0,478 63.100 30,14 1 0,0005 0,1 0,00005 30,17 

Võ Nhai 1 0,00810 Gg 47,30 0,383 63.100 24,18 1 0,0004 0,1 0,00004 24,20 

Võ Nhai 2 0,00810 Gg 47,30 0,383 63.100 24,18 1 0,0004 0,1 0,00004 24,20 

Bếp ăn - LPG Đại Từ 0,00027 Gg 47,30 0,013 63.100 0,81 1 0,00001 0,1 0,000001 0,81 

LPG - sấy bông Bông 0,32534 Gg 47,30 15,389 63.100 971,02 1 0,02 0,1 0,002 971,87 
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Phạm vi 1: Phát thải trực tiếp 

Lĩnh vực Năng lượng 

Phân loại Hoạt động đốt nhiên liệu  

Mã phân loại 1.A.2 Công nghiệp năng lượng 

Tiểu phân loại 1.A.2.h - Sử dụng nhiên liệu trọng vận hành máy 

Trang tính CO2, CH4 và N2O từ quá trình đốt nhiên liệu – Bậc 1 

  Chi nhánh 

Tiêu thụ năng lượng CO2 CH4 N2O CO2e 

A 

Đơn vị 
tiêu thụ 

B C D E F G H I K 

Lượng tiêu 
thụ 

Hệ số 
chuyển 

đổi 
(NCV) 

Tiêu thụ 
năng 
lượng 

Hệ số 
phát thải 

CO2  

Phát thải 
CO2  

Hệ số 
phát 
thải 
CH4  

Phát thải 
CH4  

Hệ số 
phát 
thải 
N2O 

Phát thải 
N2O 

Phát thải CO2 
tương đương      

(Khối lượng)  (TJ/Gg) (TJ) 
(kg 

CO2/TJ) 
(t CO2) 

(kg 
CH4/TJ) 

(t CH4) 
(kg 
N2O 
/TJ) 

(t N2O) (t CO2tđ) 

      C=A*B   E=C*D/103   G=C*F/103   I=C*H/103 K=E+G*27,9+I*273 

Lò hơi - than 
(antransit) 

Việt Đức 0,24642 Gg 26,70 6,579 98.300 646,76 1 0,007 1,5 0,01 649,63 

Bao Bì 1,20117 Gg 26,70 32,071 98.300 3.152,60 1 0,032 1,5 0,048 3.166,63 

Lò hơi - Biomass Bao Bì 0,31354 Gg 15,60 4,891 100.000* 489,12 30 0,146 4 0,020 9,44 

            
 Tổng 
CO2  

  5.028,91  
Tổng 
CH4 

0,2058 
Tổng 
N2O 

0,07973 5.056,41 

Nguồn đốt di động 

Xe nâng - dầu DO 
Bông 0,004 Gg 43,00 0,157 74.100 11,62 4,15 0,0007 28,6 0,0045 12,86 

Bao Bì 0,004 Gg 43,00 0,189 74.100 14,04 4,15 0,0008 28,6 0,0054 15,54 

Xe ô tô con - 
Xăng RON 95 

VP Công ty 0,02 Gg 44,3 0,97 69.300 66,98 33 0,032 3,2 0,0031 68,72 

            
 Tổng 
CO2  

       92,64  
Tổng 
CH4  

0,0333 
Tổng 
N2O 

0,01300 97,12 

 Theo IPCC, lượng phát thải CO2 từ nguồn đốt Biomas là nguồn phát thải CO2 sinh học, do vậy lượng phát thải CO2 sinh học này 
tuy vẫn tính ra bình thường nhưng sẽ không cộng vào lượng tổng phát thải của Chi nhánh. 
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PL01 – 2: Tính toán phát thải từ dung môi chất lạnh 

Lĩnh vực Quy trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm 

Phân loại Sử dụng các ODS - Điều hòa không khí 

Mã phân loại 2.F.1 

Phương pháp Bậc 1 

Môi chất lạnh Chi nhánh 

A B D 

Lượng môi chất ban 
đầu 

Hệ số nóng lên toàn cầu 
(GWP) 

Phát thải CO2 

Kg - 
tCO2 

C=A*B/103 

R410A 

Việt Đức 2 

2256 

4,51 

Việt Thái 4,5 10,15 

Đại Từ 37,5 84,60 

Sông Công 1 3,5 7,90 

Sông Công 2 7,8 17,60 

Sông Công 3 4 9,02 

Sông Công 4 3,5 7,90 

Bông 13 29,33 

Bao Bì 13 29,33 

Phú Bình 1 0,5 1,13 

Phú Bình 3 8,5 19,18 

Đồng Hỷ 13 29,33 

TNGF 2,5 5,64 

VP Công ty 2,5 5,64 

R22 VP Công ty 5 1960 9,80 

R32 VP Công ty 3 771 2,31 

TỔNG 273,36 
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PL01 – 3: Tính toán phát thải từ nguồn phát tán 

Loại bình 
CO2 

Chi nhánh 
Trọng lượng 

(kg) 
Số lượng 

(bình) 
Hệ số rò rỉ 

hàng năm (%) 
Lượng CO2 rò 

rỉ (kg) 
Số lượng bình 

sử dụng 
Tổng CO2 

(tấn) 

MT3 

Việt Đức 

3  

11 5 1,5 1 0,0045  

Việt Thái 167 5 24,9 1 0,0279  

Đại Từ 94 5 13,8 2 0,0198  

Sông Công 1 8 5 1,05 1 0,0041  

Sông Công 2 4 5 0,45 1 0,0035  

Sông Công 3 19 5 2,7 1 0,0057  

Sông Công 4 3 5 0,3 1 0,0033  

Bông 62 5 9,15 1 0,0122  

Bao Bì 97 5 14,4 1 0,0174  

Phú Bình 1 56 5 8,25 1 0,0113  

Phú Bình 2 56 5 8,25 1 0,0113  

Phú Bình 3 56 5 8,25 1 0,0113  

Đồng Hỷ 177 5 26,4 1 0,0294  

TNGF 20 5 2,85 1 0,0059  

VP Công ty 20 5 2,85 1 0,0059  

MT5 

Đại Từ 

5  

10 5 2,5 0 0,0025  

Sông Công 1 57 5 14,25 0 0,0143  

Sông Công 2 6 5 1,5 0 0,0015  

Sông Công 3 1 5 0,25 0 0,0003  

Sông Công 4 12 5 3 0 0,0030  

Đồng Hỷ 13 5 3,25 0 0,0033  

Võ Nhai 1 46 5 11,25 1 0,0163  
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Võ Nhai 2 44 5 10,75 1 0,0158  

PL01 – 4: Tính toán phát thải từ thu gom, quản lý và xử lý chất thải 

❖ Phát thải CH4 trong quá trình xử lý nước thải 

Phạm vi 1: Phát thải trực tiếp 

Lĩnh vực Chất thải 

Phân loại Xử lý và xả nước thải sinh hoạt 

Mã phân loại 4D1 

Bảng 1/7 Tính toán vật liệu phân hủy hữu cơ trong nước thải sinh hoạt 

Chi nhánh 
Loại phương thức 

xử lý/xả thải 

A B C 

Số giờ làm việc trong 
năm 

Hàm lượng BOD trung 
bình trong nước thải xử 

lý (g/người/ngày) 

Thành phần hữu cơ có trong nước thải 
(TOW) 

(kgBOD/năm) 

   C=(A/24xB)/1000 

Việt Đức 

Bể tự hoại 

3.058.537,5 

60 

7.646,34  

Việt Thái 2.535.227 6.338,07  

Đại Từ 4.660.223,5 11.650,56  

Sông Công 1 2.005.592 5.013,98  

Sông Công 2 2.148.600 5.371,50  

Sông Công 3 6.480.003,6 16.200,01  

Sông Công 4 2.108.238 5.270,60  

Bông 311.368 778,42  

Bao Bì 779.312 1.948,28  

Phú Bình 1 3.203.075,7 8.007,69  

Phú Bình 2 3.157.200 7.893,00  

Phú Bình 3 2.080.242,7 5.200,61  

Đồng Hỷ 3.404.721 8.511,80  

Võ Nhai 1 1.756.196,4 4.390,49  
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Phạm vi 1: Phát thải trực tiếp 

Lĩnh vực Chất thải 

Phân loại Xử lý và xả nước thải sinh hoạt 

Mã phân loại 4D1 

Bảng 1/7 Tính toán vật liệu phân hủy hữu cơ trong nước thải sinh hoạt 

Chi nhánh 
Loại phương thức 

xử lý/xả thải 

A B C 

Số giờ làm việc trong 
năm 

Hàm lượng BOD trung 
bình trong nước thải xử 

lý (g/người/ngày) 

Thành phần hữu cơ có trong nước thải 
(TOW) 

(kgBOD/năm) 

   C=(A/24xB)/1000 

Võ Nhai 2 2.164.350,9 5.410,88  

TNGF 2.220.762 5.551,91  

VP Công ty 152.576 381,44  

Đại Từ 

Xử lý hiếu khí 

4.660.223,50 

60  

11.650,56  

Phú Bình 1 3.203.075,70 8.007,69  

Phú Bình 2 3.157.200,00 7.893,00  

Phú Bình 3 2.080.242,67 5.200,61  

Đồng Hỷ 3.404.721,00 8.511,80  

Võ Nhai 1 1.756.196,40 4.390,49  

Võ Nhai 2 2.164.351  5.410,88  
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Phạm vi 1: Phát thải trực tiếp 

Lĩnh vực Chất thải 

Phân loại Xử lý và xả nước thải sinh hoạt 

Mã phân loại 4D1 

Bảng 2/7 Ước tính tổng lượng hữu cơ trong nước thải sinh hoạt theo đường dẫn thải hoặc hệ thống (Mới) 

Loại phương 
thức xử lý/xả 

thải 

Nhóm thu 
nhập 

Chi nhánh 

A B C D E   

Thành phần 
hữu cơ có trong 

nước thải 
(TOW) 

(kgBOD/năm) 

Tỷ lệ thu nhập 
của nhóm dân 
số i trong năm 

kiểm kê 
(Ui) 

Mức độ sử dụng lộ 
trình xử lý/xả thải 
hoặc hệ thống, j, 

cho từng nhóm thu 
nhập I 
(Tij) 

Hệ số điều 
chỉnh cho BOD 

công nghiệp 
thải ra trong 
cống rãnh (Ij) 

Tổng số chất hữu 
cơ trong nước thải 

theo nhóm thu 
nhập và phương 

thức (TOWij) 
(kgBOD/năm) 

Bảng 1/7     E = A x B x C x D 

Bể tự hoại  Nông thôn  

Việt Đức 7.646  

0,59  0,50  1,25 

2.819,59 

Việt Thái 6.338  2.337,16 

Đại Từ 11.651  4.296,14 

Sông Công 1 5.014  1.848,91 

Sông Công 2 5.372  1.980,74 

Sông Công 3 16.200  5.973,75 

Sông Công 4 5.271  1.943,53 

Bông 778  287,04 

Bao Bì 1.948  718,43 

Phú Bình 1 8.008  2.952,84 

Phú Bình 2 7.893  2.910,54 

Phú Bình 3 5.201  1.917,72 

Đồng Hỷ 8.512  3.138,73 

Võ Nhai 1 4.390  1.618,99 

Võ Nhai 2 5.411  1.995,26 

TNGF 5.552  2.047,26 

VP Công ty 381  140,66 
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Phạm vi 1: Phát thải trực tiếp 

Lĩnh vực Chất thải 

Phân loại Xử lý và xả nước thải sinh hoạt 

Mã phân loại 4D1 

Bảng 2/7 Ước tính tổng lượng hữu cơ trong nước thải sinh hoạt theo đường dẫn thải hoặc hệ thống (Mới) 

Loại phương 
thức xử lý/xả 

thải 

Nhóm thu 
nhập 

Chi nhánh 

A B C D E   

Thành phần 
hữu cơ có trong 

nước thải 
(TOW) 

(kgBOD/năm) 

Tỷ lệ thu nhập 
của nhóm dân 
số i trong năm 

kiểm kê 
(Ui) 

Mức độ sử dụng lộ 
trình xử lý/xả thải 
hoặc hệ thống, j, 

cho từng nhóm thu 
nhập I 
(Tij) 

Hệ số điều 
chỉnh cho BOD 

công nghiệp 
thải ra trong 
cống rãnh (Ij) 

Tổng số chất hữu 
cơ trong nước thải 

theo nhóm thu 
nhập và phương 

thức (TOWij) 
(kgBOD/năm) 

Bảng 1/7     E = A x B x C x D 

Hiếu khí 

Đại Từ 11.651  

0,59  0,50  1,25 

4.296,14 

Phú Bình 1 8.007,69  2.952,84 

Phú Bình 2 7.893  2.910,54 

Phú Bình 3 5.201  1.917,72 

Đồng Hỷ 8.512  3.138,73 

Võ Nhai 1 4.390  1.618,99 

Võ Nhai 2 5.411  1.995,26 

Tổng 57.757,53 
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Phạm vi 1: Phát thải trực tiếp 

Lĩnh vực Chất thải 

Phân loại Xử lý và xả nước thải sinh hoạt 

Mã phân loại 4D1 

Bảng 3/7 Ước tính thành phần hữu cơ bị loại bỏ dưới dạng bùn từ các nhà máy xử lý hiếu khí (Mới) 

Loại phương thức 
xử lý/xả thải 

A B C D 

Khối lượng bùn được loại bỏ 
từ quá trình xử lý nước thải 

(Smass) 
(tấn bùn/năm) 

Hệ số bùn (Krem) 
(kgBOD/kg bùn) 

Chuyển đổi từ tấn sang kg 
 1000 

Thành phần hữu cơ bị loại 
bỏ dưới dạng bùn (S aerobic) 

(kgBOD/năm) 

    D = A x B x C 

Hệ thống hiếu khí 0  0,59  0,50  0 

 
 

Phạm vi 1: Phát thải trực tiếp 

Lĩnh vực Chất thải 

Phân loại Xử lý và xả nước thải sinh hoạt 

Mã phân loại 4D1 

Bảng 4/7 Ước tính thành phần hữu cơ bị loại bỏ dưới dạng bùn từ hệ thống bể tự hoại (Mới) 

Loại phương thức 
xử lý/xả thải 

A B C D 

Khối lượng bùn được loại bỏ 
từ quá trình xử lý nước thải 

(TOW bể tự hoại) 
(kgBOD/năm) 

Tỷ lệ dân số quản lý của bể 
tự hoại theo đúng quy định 

F (hệ số) 

Phần hữu cơ bị loại bỏ 
trong bùn  

Thành phần hữu cơ bị loại 
bỏ dưới dạng bùn (S bể tự 

hoại) 
(kgBOD/năm) 

Bảng 2/7     D = A x B x C 

Bể tự hoại 0,00  0,50  0,50  0,00 
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Phạm vi 1: Phát thải trực tiếp 

Lĩnh vực Chất thải 

Phân loại Xử lý và xả nước thải sinh hoạt 

Mã phân loại 4D1 

Bảng 5/7 Ước tính tổng lượng hữu cơ trong nước thải sinh hoạt đã qua xử lý (Mới) 

Loại phương 
thức xử lý/xả 

thải 
Chi nhánh 

A B C D 

Thành phần hữu cơ có 
trong nước thải (TOW) 

(kgBOD/năm) 

Phân đoạn nước thải 
được xử lý hoàn toàn 
bởi mỗi loại hình xử lý 

nước thải j 
Tj (hệ số) 

Phần hữu cơ bị loại bỏ 
trong bùn (TOW rem,j) 

(hệ số) 

Tổng chất hữu cơ 
trong nước thải sinh 
hoạt đã xử lý (TOW 

NTSH) 
(kgBOD/năm) 

Bảng 1/7     D = A x B x (1-C) 

Bể tự hoại 

Việt Đức 7.646,34  

0,59  0,625  

1.691,75 

Việt Thái 6.338,07  1.402,30 

Đại Từ 11.650,56  2.577,69 

Sông Công 1 5.013,98  1.109,34 

Sông Công 2 5.371,50  1.188,44 

Sông Công 3 16.200,01  3.584,25 

Sông Công 4 5.270,60  1.166,12 

Bông 778,42  172,23 

Bao Bì 1.948,28  431,06 

Phú Bình 1 8.007,69  1.771,70 

Phú Bình 2 7.893,00  1.746,33 

Phú Bình 3 5.200,61  1.150,63 

Đồng Hỷ 8.511,80  1.883,24 

Võ Nhai 1 4.390,49  971,40 

Võ Nhai 2 5.410,88  1.197,16 

TNGF 5.551,91  1.228,36 

VP Công ty 381,44  84,39 
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Phạm vi 1: Phát thải trực tiếp 

Lĩnh vực Chất thải 

Phân loại Xử lý và xả nước thải sinh hoạt 

Mã phân loại 4D1 

Bảng 5/7 Ước tính tổng lượng hữu cơ trong nước thải sinh hoạt đã qua xử lý (Mới) 

Loại phương 
thức xử lý/xả 

thải 
Chi nhánh 

A B C D 

Thành phần hữu cơ có 
trong nước thải (TOW) 

(kgBOD/năm) 

Phân đoạn nước thải 
được xử lý hoàn toàn 
bởi mỗi loại hình xử lý 

nước thải j 
Tj (hệ số) 

Phần hữu cơ bị loại bỏ 
trong bùn (TOW rem,j) 

(hệ số) 

Tổng chất hữu cơ 
trong nước thải sinh 
hoạt đã xử lý (TOW 

NTSH) 
(kgBOD/năm) 

Bảng 1/7     D = A x B x (1-C) 

Xử lý hiếu khí  

Đại Từ 11.650,56  

0,59  0,850  

1.031,07 

Phú Bình 1 8.007,69  708,68 

Phú Bình 2 7.893,00  698,53 

Phú Bình 3 5.200,61  460,25 

Đồng Hỷ 8.511,80  753,29 

Võ Nhai 1 4.390,49  388,56 

Võ Nhai 2 5.410,88  478,86 

Tổng 27.875,64 
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Phạm vi 1: Phát thải trực tiếp 

Lĩnh vực Chất thải 

Phân loại Xử lý và xả nước thải sinh hoạt 

Mã phân loại 4D1 

Bảng 6/7 Tính toán hệ số phát thải CH4 đối với nước thải sinh hoạt 

Loại công nghệ xử lý hoặc xả 
thải 

A B C 

Khả năng phát sinh khí CH4 tối đa 
(Bo) 

(kgCH4/kgBOD) 

Hệ số hiệu chỉnh metan của hệ thống 
xử lý (MCFj) 

Hệ số phát thải (EFj) 
(kgCH4/kgBOD) 

    C=AxB 

Bể tự hoại 0,6  0,50  0,30  

Hệ thống xử lý hiếu khí 0,018  0,03  0,0005  
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Phạm vi 1: Phát thải trực tiếp 

Lĩnh vực Chất thải 

Phân loại Xử lý và xả nước thải sinh hoạt 

Mã phân loại 4D1 

Bảng 7/7 Ước tính phát thải CH4 từ nước thải sinh hoạt cho từng nhóm thu nhập và con đường xử lý xả thải (Cập nhật) 

Loại phương 
thức xử lý/xả 

thải 
Chi nhánh 

A B C D E   

Thành phần hữu cơ có trong 
nước thải theo nhóm thu 

nhập và phương thức xử lý 
(TOWj) 

(kgBOD/năm) 

Bùn loại bỏ 
(Sj) 

(kgBOD/năm) 

Hệ số phát thải 
(EFj) 

(kgCH4/kgBOD) 

Metan thu hồi 
và đốt (R) 

(kgCH4/năm) 

Lượng metan phát 
thải ròng (CH4) 
(kgCH4/năm) 

Bảng 2/7 Bảng 3 và 4/7 Bảng 6/7  E = (A - B) x C -D 

Bể tự hoại 

Việt Đức 2.819,59 

0,00  0,30  0 

845,88 

Việt Thái 2.337,16 701,15 

Đại Từ 4.296,14 1.288,84 

Sông Công 1 1.848,91 554,67 

Sông Công 2 1.980,74 594,22 

Sông Công 3 5.973,75 1.792,13 

Sông Công 4 1.943,53 583,06 

Bông 287,04 86,11 

Bao Bì 718,43 215,53 

Phú Bình 1 2.952,84 885,85 

Phú Bình 2 2.910,54 873,16 

Phú Bình 3 1.917,72 575,32 

Đồng Hỷ 3.138,73 941,62 

Võ Nhai 1 1.618,99 485,70 

Võ Nhai 2 1.995,26 598,58 

TNGF 2.047,26 614,18 

VP Công ty 140,66 42,20 
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Phạm vi 1: Phát thải trực tiếp 

Lĩnh vực Chất thải 

Phân loại Xử lý và xả nước thải sinh hoạt 

Mã phân loại 4D1 

Bảng 7/7 Ước tính phát thải CH4 từ nước thải sinh hoạt cho từng nhóm thu nhập và con đường xử lý xả thải (Cập nhật) 

Loại phương 
thức xử lý/xả 

thải 
Chi nhánh 

A B C D E   

Thành phần hữu cơ có trong 
nước thải theo nhóm thu 

nhập và phương thức xử lý 
(TOWj) 

(kgBOD/năm) 

Bùn loại bỏ 
(Sj) 

(kgBOD/năm) 

Hệ số phát thải 
(EFj) 

(kgCH4/kgBOD) 

Metan thu hồi 
và đốt (R) 

(kgCH4/năm) 

Lượng metan phát 
thải ròng (CH4) 
(kgCH4/năm) 

Bảng 2/7 Bảng 3 và 4/7 Bảng 6/7  E = (A - B) x C -D 

Hệ thống xử lý 
hiếu khí 

Đại Từ 4.296,14  

0,00  0,0005  0 

2,32 

Phú Bình 1 2.952,84  1,59 

Phú Bình 2 2.910,54  1,57 

Phú Bình 3 1.917,72  1,04 

Đồng Hỷ 3.138,73  1,69 

Võ Nhai 1 1.618,99  0,87 

Võ Nhai 2 1.995,26  1,08 

Tổng 11.688,36 
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❖ Phát thải N2O trong quá trình xử lý nước thải  

Phạm vi 1: Phát thải trực tiếp 

Lĩnh vực Chất thải 

Phân loại Xử lý và xả nước thải sinh hoạt 

Mã phân loại 4D1 

Bảng 1/5 Tính toán Nitơ trong nước thải sinh hoạt (Mới) 

Loại 
phương 
thức xử 
lý/xả thải 

Chi nhánh 

A B C D E   F G 

Số giờ làm 
việc trong 

năm 

Tiêu thụ đạm 
bình quân đầu 

người 
(Protein) 

(g/người/ngày) 

Tỷ lệ nitơ 
trong protein 

(FNPR) 
(kg N/kg 
protein) 

Lượng nitơ 
bổ sung từ 

các sản 
phẩm gia 

dụng 
NHH 

(hệ số) 

Tỷ lệ protein 
không tiêu 
thụ và nitơ 
bổ sung từ 

các sản 
phẩm gia 

dụng 
(FNON-CON) 

(-) 

Tỷ lệ protein 
từ công 

nghiệp và 
thương mại 
đi kèm (FIND-

COM) 

Tổng lượng nitơ trong 
nước thải sinh hoạt (đã 
xử lý) theo từng phương 

thức xử lý (TN DOM,J) 
(kgN/năm) 

         G = A x B x C x D x E x F 

Hiếu khí  

Đại Từ 4.660.223,5 

98,39  0,16  1,1 1,02 1,25  

4.287,16  

Phú Bình 1 3.203.075,7 2.946,66  

Phú Bình 2 3.157.200 2.904,46  

Phú Bình 3 2.080.242,7 1.913,71  

Đồng Hỷ 3.404.721 3.132,16  

Võ Nhai 1 1.756.196,4 1.615,61  

Võ Nhai 2 2.164.350,9 1.991,09  
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Phạm vi 1: Phát thải trực tiếp 

Lĩnh vực Chất thải 

Phân loại Xử lý và xả nước thải sinh hoạt 

Mã phân loại 4D1 

Bảng 2/5 Tính toán lượng protein tiêu thụ (Mới) 

Bước 1 

Chi nhánh  

A B C 

Lượng protein bình quân đầu người 
hàng năm 

(Protein cung cấp) 
(kg protein/người/năm) 

Phần trăm protein được tiêu thụ 
(FPC) 

(phân số) 

Protein đã tiêu thụ (Protein) 
(kg protein/người/năm) 

   C=AxB 

Đại Từ 

11,07  0,96  10,63  

Phú Bình 1 

Phú Bình 2 

Phú Bình 3 

Đồng Hỷ 

Võ Nhai 1 

Võ Nhai 2 
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Phạm vi 1: Phát thải trực tiếp 

Lĩnh vực Chất thải 

Phân loại Xử lý và xả nước thải sinh hoạt 

Mã phân loại 4D1 

Bảng 3/5 Ước lượng Nitơ trong nước thải từ nước thải sinh hoạt (Mới) 

Bước 1 

Hiếu khí 

A B C D 

Tổng nitrogen trong nước 
thải sinh hoạt 

(TNDOM) 
(kg/năm) 

Phân đoạn nước thải được 
xử lý hoàn toàn bởi mỗi 

loại hình xử lý nước thải j 
Tj (phân số) 

Tỉ lệ tổng nitrogen trong 
nước thải được loại bỏ 

trong quá trình xử lý nước 
thải theo từng loại xử lý j 

(NREM,j) 

Tổng nitrogen trong nước 
thải (NEFFLUENT,DOM) 

(kgN/năm) 

Bảng 1/5    D =[ A x (B x (1- C))] 

Đại Từ 4.287  

0,50  0,40  

1286,15 

Phú Bình 1 2.947  884,00 

Phú Bình 2 2.904  871,34 

Phú Bình 3 1.914  574,11 

Đồng Hỷ 3.132  939,65 

Võ Nhai 1 1.616  484,68 

Võ Nhai 2 1.991  597,33 

Tổng 5.637,25 
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Phạm vi 1: Phát thải trực tiếp 

Lĩnh vực Chất thải 

Phân loại Xử lý và xả nước thải sinh hoạt 

Mã phân loại 4D1 

Bảng 
4/5 Tính toán phát thải N2O từ các nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt cho mỗi nhóm thu nhập và lộ trình hoặc hệ thống 
xả thải (Mới) 

Loại phương 
thức xử lý/xả 

thải 
Chi nhánh 

A B C D E   F 

Tỷ lệ thu nhập 
của nhóm dân 
số i trong năm 

kiểm kê 
(Ui) 

Mức độ sử dụng 
lộ trình xử lý/xả 

thải hoặc hệ 
thống, j, cho 

từng nhóm thu 
nhập I 
(Tij)  

Hệ số phát thải 
cho đường 

dẫn/xả thải hoặc 
hệ thống, j (EFj) 
(kg N2O - N/kg 

N) 

Tổng lượng nitơ 
trong nước thải 
sinh hoạt (đã xử 

lý)  
(TNDOM) 
(kg/năm) 

Hệ số chuyển 
đổi từ kg N2O-N 

sang kg N2O 
44/28 

Phát thải N2O từ 
các nhà máy xử 
lý nước thải sinh 
hoạt trong năm 
kiểm kê (N2O 
Plants DOM) 

(kgN2O/năm) 

    Bảng 1/5   
F = A x B x C x 

D x E 

Hệ thống xử lý 
hiếu khí 

Đại Từ 

0,59  0,50  0,016  

4.287,16  

1,57 

31,80  

Phú Bình 1 2.946,66  21,86  

Phú Bình 2 2.904,46  21,54  

Phú Bình 3 1.913,71  14,19  

Đồng Hỷ 3.132,16  23,23  

Võ Nhai 1 1.615,61  11,98  

Võ Nhai 2 1.991,09  14,77  

Tổng 139,37  
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❖ Tổng hợp phát thải từ quá trình thu gom, quản lý và xử chất thải 

Chi nhánh Loại KNK 

A B C 

Lượng phát thải trong năm 
(kg) 

Hệ số nóng lên toàn cầu 
(GWP) 

Lượng phát thải quy đổi    
(tấn CO2tđ) 

    C=AxB/1000 

Việt Đức 

CH4  

845,88 

27,9 

23,60 

Việt Thái 701,15 19,56 

Đại Từ 1291,16 36,02 

Sông Công 1 554,67 15,48 

Sông Công 2 594,22 16,58 

Sông Công 3 1792,13 50,00 

Sông Công 4 583,06 16,27 

Bông 86,11 2,40 

Bao Bì 215,53 6,01 

Phú Bình 1 887,45 24,76 

Phú Bình 2 874,73 24,41 

Phú Bình 3 576,35 16,08 

Đồng Hỷ 943,31 26,32 

Võ Nhai 1 486,57 13,58 

Võ Nhai 2 599,66 16,73 

TNGF 614,18 17,14 

VP Công ty 42,20 1,18 

TỔNG CH4 325,82 

 



 

 
86 

 

Chi nhánh Loại KNK 

A B C 

Lượng phát thải trong năm (kg) 
Hệ số nóng lên toàn cầu 

(GWP) 

Lượng phát thải quy đổi  

(tấn CO2tđ) 

   C=AxB/1000 

Đại Từ 

N2O 

31,80 

273 

8,68 

Phú Bình 1 21,86 5,97 

Phú Bình 2 21,54 5,88 

Phú Bình 3 14,19 3,88 

Đồng Hỷ 23,23 6,34 

Võ Nhai 1 11,98 3,27 

Võ Nhai 2 14,77 4,03 

TỔNG N2O 38,33 

 

Tổng lượng phát thải từ xử lý nước thải sinh hoạt 

Lượng phát thải CH4  

(tấn CO2tđ) 

Lượng phát thải N2O 

(tấn CO2tđ) 

Tổng lượng phát thải  

(tấn CO2tđ) 

325,82 38,33 364,15 
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PL01 – 5: Tính toán phát thải từ sử dụng điện lưới 

Phần I: Phát thải từ tiêu thụ năng lượng-điện năng 

Phạm vi 2: Phát thải gián tiếp 

Phát thải gián tiếp từ việc tiêu thụ điện năng mua từ lưới 

Chi nhánh 

A B C 

Điện năng mua từ lưới điện 
quốc gia 

Hệ số phát thải lưới điện Phát thải CO2  

MWh tCO2/MWh 
(tấn) 

C = A * B 

Việt Đức 1.514,72 

0,6592 

998,50 

Việt Thái 2.377,96 1.567,55 

Đại Từ 3.247,21 2.140,56 

Sông Công 1 1.333,00 878,71 

Sông Công 2 1.198,50 790,05 

Sông Công 3 2.140,10 1.410,75 

Sông Công 4 1.199,23 790,53 

Bông 969,16 638,87 

Bao Bì 2.047,45 1.349,68 

Phú Bình 1 2.295,76 1.513,36 

Phú Bình 2 1.555,20 1.025,19 

Phú Bình 3 1.410,29 929,67 

Đồng Hỷ 2.099,53 1.384,01 

Võ Nhai 1 1.293,28 852,53 

Võ Nhai 2 1.220,98 804,87 

TNGF 871,1775 574,28 

VP Công ty 118,6255 78,20 

TỔNG 17.727,32  
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PHỤ LỤC 02: THÔNG TIN VỀ QUY MÔ XÂY DỰNG CỦA CÁC CHI NHÁNH 

STT Tên nhà máy 
Diện tích 

đất (m2) 

Diện tích 

xây dựng 

(m2) 

Mật độ 

xây 

dựng 

(%) 

Tầng 

xây 

dựng 

Diện tích 

sàn (m2) 

Hệ số sử 

dụng đất 

(lần) 

I 
Nhà máy Đại Từ (đã bao 

gồm phần nhà khách) 
47.000 27.198 57,87   27.590 0,59 

1 
Nhà A1- Nhà kho để máy 

(xưởng in cũ) 
 1.447  1 1.447  

2 Nhà A2-Nhà xưởng may  7.697  1 7.697  

3 Nhà A3- Nhà cắt  4.555  1 4.555  

4 Nhà A4- Nhà để xe máy  1.282  1 1.282  

5 Nhà A5- Nhà để xe máy  1.882  1 1.882  

6 Nhà B1- Nhà kho rác  455  1 455  

7 Nhà B2- Nhà kho  3.653  1 3.653  

8 Nhà B3- Nhà văn phòng  2.247  1 2.247  

9 Nhà B4- Nhà khách  196  3 588  

10 Nhà C1- Nhà ăn ca  1.555  1 1.555  

11 Nhà C2- Tháp nước  100  1 100  

12 
Nhà D1- Nhà xưởng in 4 

máy 
 1.512  1 1.512  

13 
Nhà D2 - Phụ trợ gần 

xưởng in 4 máy 
 617  1 617  

II Võ Nhai 100.800 34.763 34,49   36.133 0,36 

1 Nhà A1- Nhà bảo vệ  27  1 27  

2 Nhà A2- Xưởng may số 2  13.436  1 13.436  

3 Nhà A3- Nhà văn phòng  685  3 2.055  

4 Nhà A4- Xưởng may số 1   13.436  1 13.436  

5 Nhà C1- Nhà phụ trợ số 1  367  1 367  

6 Nhà B1- Nhà để xe số 1  1.235  1 1.235  

7 Nhà B2- Nhà xưởng in   2.280  1 2.280  

8 Nhà B3- Nhà ăn ca  1.718  1 1.718  

9 Nhà B4- Nhà để xe số 2  1.235  1 1.235  

10 Nhà B5- Nhà phụ trợ số 2  344  1 344  

III Đồng Hỷ 54.800 19.567 35,71   19.567 0,36 

1 
Nhà A1- Nhà xưởng may 

hiện trạng 
 3.163  1 3.163  

2 
Nhà B1- Nhà kho hiện 

trạng 
 3.225  1 3.225  

3 Nhà C1- Nhà phụ trợ  431  1 431  

4 Nhà D1- Nhà xe số 1  1.260  1 1.260  
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5 Nhà D1- Nhà xe số 2  1.260  1 1.260  

6 Nhà ăn ca mới  3.163  1 3.163  

7 Nhà xưởng mới  7.038  1 7.038  

8 Nhà bảo vệ  27  1 27  

IV Việt Đức 9.847 7.157 72,68   13.687 1,39 

1 Nhà A1 - Bảo vệ  25  1 25  

2 Nhà A2   512  1 512  

3 Nhà A3  326  2 652  

4 Nhà A4  1.199  1 1.199  

5 Nhà A5  997  1 997  

6 Nhà A6  786  1 786  

7 Nhà A7  210  1 210  

8 
Nhà A8 - xưởng may 3 

tầng 
 3.102  3 9.306  

V 
Việt Thái (chưa bao gồm 

phần mở rộng) 
12.831 7.887 61,47   9.008 0,70 

1 Nhà A1 - Nhà bán hàng  433  1 433  

2 Nhà A2 - Nhà bán hàng  279  1 279  

3 Nhà A3  291  1 291  

4 Nhà A4 - Nhà ăn ca  543  2 1.086  

5 Nhà A5   578  2 1.156  

6 Nhà A6  2.197  1 2.197  

7 Nhà A7  2.230  1 2.230  

8 Nhà A8  173  1 173  

9 Nhà A9 - Hội trường  281  1 281  

10 Nhà A10  228  1 228  

11 Nhà A11  654  1 654  

VI Nhà máy Sông Công 94.322 97.862 103,75   55.595 0,59 

1 
Nhà A1- Nhà kho thành 

phẩm SC3 
 433  3 1.299  

2 
Nhà A2- Nhà văn phòng 

CN SC3 
 884  1 884  

3 Nhà A3- Nhà văn phòng  529  1 529  

4 
Nhà A4- Nhà VP CN SC2-

4 
 873  1 873  

5 Nhà A5- Nhà kho TP SC3  515  1 515  

6 Nhà A6- Nhà kho TP SC3  3.614  1 3.614  

7 
Nhà A7- Nhà xưởng SX 

CN SC3 
 12.289  1 12.289  

8 Nhà A8- Nhà kho phụ liệu  7.634  1 7.634  
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9 
Nhà A9 - Nhà xưởng SX 

CN SC2,4 
 12.273  1 12.273  

10 
Nhà A10- Nhà kho TP 

SC2-4 
 3.948  1 3.948  

11 Nhà B1- Nhà kho TP SC3  2.819  1 2.819  

12 Nhà B2- Nhà kho SC2-4  893  1 893  

13 Nhà B3- Nhà xưởng giặt  1.397  1 1.397  

14 Nhà C1- Nhà ăn ca  2.327  1 2.327  

15 Nhà C2- Nhà kho  3.463  1 3.463  

16 Nhà C3- Nhà kho   357  1 357  

17 Nhà C4- Nhà kho  481  1 481  

VII 
Dự án mở rộng Sông 

Công  
37.180 17.145 46,11   15.962 0,43 

1 
Nhà D3- Nhà kho Sông 

Công 1 
 3.738  1 3.738  

2 
Nhà E7- Nhà xưởng Sông 

Công 1 
 8.394  1 8.394  

3 Nhà phụ trợ SC1  518  1 518  

4 Nhà xe  3.312  1 3.312  

 Khu tập thể  5.013   5.013  

6 Nhà D1- Nhà tập thể  859  1 859  

7 Nhà D2- Nhà tập thể  284  1 284  

8 Nhà E1- Nhà tập thể  399  1 399  

9 Nhà E2- Nhà tập thể  398  1 398  

10 Nhà E3- Nhà tập thể  277  1 277  

11 Nhà E4- Nhà tập thể  394  1 394  

12 Nhà E5- Nhà tập thể  401  1 401  

13 Nhà E6- Nhà tập thể  276  1 276  

14 Nhà F1- Nhà tập thể  395  1 395  

15 Nhà F2- Nhà tập thể  395  1 395  

16 Nhà F3- Nhà tập thể  268  1 268  

17 Nhà F4- Nhà tập thể  667  1 667  

VIII Phụ trợ Sông Công 36.000 29.015 80,60   29.015 0,81 

1 
Nhà C35- Nhà xưởng bao 

bì 
 8.100  1 8.100  

2 Nhà C6- Nhà xưởng in  5.400  1 5.400  

3 Nhà C7- Nhà xưởng Bông  14.039  1 14.039  

4 Nhà laze  598  1 598  

5 
Nhà C8 - Nhà phụ trợ 

xưởng Bông 
 392  1 392  
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6 
Nhà C9- Nhà phụ trợ 

xưởng Bao bì 
 486  1 486  

IX Phú Bình 73.338 40.718 55,52   49.686 0,68 

1 Nhà BV 01  48  1 48  

2 Nhà BV 02  48  1 48  

3 Nhà A1- phụ trợ PB1  2.181  1 2.181  

4 Nhà A2 - xưởng may PB1  13.692  2 16.293  

5 Nhà A3 - Văn phòng  753  6 4.518  

6 
Nhà A4 - xưởng may 

PB3,4 
 13.692  2 16.293  

7 
Nhà A5 - Nhà phụ trợ 

PB3,4 
 2.181  1 2.181  

8 Nhà B1 - Nhà kho  4.912  1 4.912  

9 Nhà B2 - Nhà ăn ca  3.211  1 3.211  

X Dự án mở rộng Phú Bình 40.560 14.840 36,59   14.840   

1 Nhà xường Phú Bình 2  8.160  1 8.160  

2 Nhà kho Phú Bình 2  5.400  1 5.400  

3 Nhà phụ trợ PB2  891  1 891  

4 Nhà Phụ trợ PB4  389  1 389  

5 Nhà xe 01  2.138  2 4.276  

6 Nhà xe 01  2.138  1 2.138  
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PHỤ LỤC 03: GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH 
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